
Trang 1 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              ĐỘI VỆ SINH MÔI TRƯỜNG                                                                   Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

                                                                                                                                             Trà Vinh, ngày 03 tháng 11 năm 2021 

BẢNG PHÂN CÔNG 

Công việc Đội Vệ sinh môi trường 

 I.  CA NGÀY  

Số 

TT 
HỌ VÀ TÊN TUA 

BỘ 

PHẬN 

PHÂN CÔNG  
GHI CHÚ 

TUYẾN ĐƯỜNG ĐIỂM ĐẦU ĐIỂM CUỐI 

01 

Ngô Điền Thanh  

(28/04/1973) 

0939.191.924 

CCCD: 084073008039, ngày cấp: 

10/08/2021 

Địa chỉ: ấp Chăng Mật, xã Hoà Lợi, 

huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh 

CN 
VP Đội 

(Ca ngày) 

Đội trưởng, Công tác ban ngày, phụ  trách chung Đội VSMT, nghỉ Chủ nhật hàng tuần. Họp 

tham mưu hoạt động Đội với lãnh đạo Công ty; Phụ trách theo dõi, giám sát công tác đối 

với lực lượng công nhân quét gom rác đường phố ban ngày, công nhân san ủi Bãi rác, tổ 

Vét cát, Tổ Tài xế, VP Đội. 

Đội Trưởng 

02 

Võ Khánh Minh 

(07/06/1997) 

0397.840.231 

(NV.Đội 01/01/2021) 

CCCD: 084097000100, ngày cấp: 

19/02/2021 

Địa chỉ: ấp Ngãi Trung, xã Tập Ngãi, 

huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh 

CN 
VP Đội 

(Ca ngày) 

Nhân viên  Đội, công tác ca ngày,  phụ trách  hỗ trợ Ban lãnh đạo đội thực hiện theo dõi kiểm tra, 

giám sát công tác VSMT; Kiểm tra đề xuất hướng xử lý các điểm phát sinh chất thải rắn tự phát; Kiểm 

tra và thực hiện pha chế phẩm sinh học dùng khử mùi xe chuyên dùng và ở khu vực Đội; xây dựng kế 

hoạch, báo cáo công tác VSMT; chấm công hằng ngày công nhân của Đội VSMT Nghỉ Chủ nhật hàng 

tuần. 

 

   
NHÓM, 

TỔ 
TUYẾN ĐƯỜNG ĐIỂM ĐẦU ĐIỂM CUỐI   

03 

Nguyễn Văn Búp 

(1977) 

0396.488.219 

CMND: 334223488 

Địa chỉ: ấp Long Đại, xã Long Đức, 

TPTV 

 

 

T3 
Nhóm 

Búp 

Xoay tua Búp: T2 (Nguyễn Thành Quan), T4 (Nguyễn Thị Ngọc Ánh), T5 (Võ Thị Trúc Ly), T6 (Lâm 

Văn Tùng), T7 (Võ Thị Mỹ Trang), CN (Đặng Thị Ánh Vân). 
Tổ trưởng 



Trang 2 

Số 

TT 
HỌ VÀ TÊN TUA 

BỘ 

PHẬN 

PHÂN CÔNG  
GHI CHÚ 

TUYẾN ĐƯỜNG ĐIỂM ĐẦU ĐIỂM CUỐI 

04 

Nguyễn Thành Quan 

(27/11/1970) 

0384.643.212 

CMND: 334406728 

Địa chỉ: Số 41D, Trương Văn Kỉnh, 

K1, P1, TPTV 

T2 
Nhóm 

Búp 

Phụ đầu chợ Trà Vinh: Từ 06h00 đến 07h00 

  

  

Phan Đình Phùng Lê Thánh Tôn Nguyễn Đáng 

Nguyễn Đáng (phía bên Tòa nhà 

Viettel) 
Phan Đình Phùng Đồng Khởi 

05 

Nguyễn Thị Ngọc Ánh 

(1975) 

0374.835.653 

CCCD: 084175000571, ngày cấp: 

29/3/2021 

Địa chỉ: Số 28/43, K1, P2, TPTV 

T4 
Nhóm 

Búp Điện Biên Phủ Trần Phú Nguyễn Đáng   

06 

Võ Thị Trúc Ly 

(1985) 

0369592703 

CMND: 334804892 

Địa chỉ: ấp Rạch Bèo, xã Long Đức, 

TPTV 

T5 
Nhóm 

Búp 

Phụ đầu chợ Trà Vinh: Từ 06h00 đến 07h00 

  

  

  

  

  

Nam Kỳ Khởi Nghĩa Lê Lợi Nguyễn Thị Minh Khai 

Lê Lợi Trần Quốc Tuấn Lê Thánh Tôn 

Nguyễn Thị Minh Khai Lê Thánh Tôn Nam Kỳ Khởi Nghĩa 

Nguyễn Thái Học Lê Thánh Tôn Nam Kỳ Khởi Nghĩa 

07 

Lâm Văn Tùng 

(1965) 

0326.151.160 

CMND: 334786348 

Địa chỉ: ấp Tân Phúc, xã Đại Phúc, 

huyện Càng Long, TV 

T6 
Nhóm 

Búp 

Từ 06h00 thực hiện tuyến Phạm Hồng Thái (từ Bạch Đằng – Điện Biên Phủ. Sang rác ở đầu Chợ)  

  

  

  

  

Phạm Hồng Thái Bạch Đằng Nguyễn Thị Minh Khai 

Nguyễn Thị Minh Khai Nam Kỳ Khởi Nghĩa Phạm Hồng Thái 

Nguyễn Thái Học Nam Kỳ Khởi Nghĩa Phạm Hồng Thái 

Nguyễn Đình Chiểu Phạm Hồng Thái Độc Lập 

08 

Võ Thị Mỹ Trang 

(1973) 

0869.071.740 

CCCD: 087173001035, cấp ngày 

13/04/2021 

Địa chỉ: ấp Phú Hòa, xã Long Đức, 

TPTV 

 

 

T7 
Nhóm 

Búp 

UBND.TP: Làm trước từ 06h00 đến 07h00 

  

  

  

  

  

Lê Thánh Tôn Lê Lợi Nguyễn Thị Minh Khai 

Nguyễn Thị Minh Khai 19/5 Lê Thánh Tôn 

19/5 Phạm Ngũ Lão Lê Lợi 

Nguyễn Thái Học Lê Thánh Tôn 19/5 



Trang 3 

Số 

TT 
HỌ VÀ TÊN TUA 

BỘ 

PHẬN 

PHÂN CÔNG  
GHI CHÚ 

TUYẾN ĐƯỜNG ĐIỂM ĐẦU ĐIỂM CUỐI 

09 

Đặng Thị Ánh Vân 

(1983) 

0332.003.260 

CMND: 334233930 

Địa chỉ: ấp Hưng Phượng B, xã Phương 

Thạnh, huyện Càng Long, TV 

CN 
Nhóm 

Búp 

 Sở Tài Chính : 07h00, Thứ 2: 06h00 chào cờ 

  

  

  

  

  

Hùng Vương Lê Lợi Bạch Đằng 

Lý Thường Kiệt Độc Lập Lý Tự Trọng 

Nguyễn Thị Út Lý Thường Kiệt Phạm Thái Bường 

10 

Phạm Văn Hoàng 

(1966) 

0347.564.442 

CMND: 334663108 

Địa chỉ: ấp Vĩnh Hưng, xã Long Đức, 

TPTV 

CN 
Nhóm 

Hoàng 

Xoay tua Hoàng: T2 (Khâu Thị Hoàng), T3 (Huỳnh Trọng Đức), T4 (Nguyễn Tuấn Thanh), T5 (Võ 

Văn Út), T6 (Thạch Sôphanh), T7 (Trần Văn Triển). 
 Tổ trưởng 

11 

Khâu Thị Hoàng 

(1969) 

0344.668.761 

CCCD: 084169000160, cấp ngày: 

19/02/2021 

Địa chỉ: K9, P7, TPTV, TV 

T2 
Nhóm 

Hoàng 

19/5 Phạm Ngũ Lão 
Ngã 3 Nguyễn Thị Minh 

Khai 

 

Phạm Ngũ Lão  Trần Phú Cây xăng Bội Ngọc 

12 

Huỳnh Trọng Đức 

(1983) 

0337.345.944 

CCCD: 084083004634, ngày cấp: 

20/08/2021 

Địa chỉ: ấp Hoà Thành, xã Hùng Hoà, 

huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh 

T3 
Nhóm 

Hoàng 

Bạch Đằng (Đi 2 bên) Cầu Tiệm Tương Chu Văn An 
QĐ: 

01/5/2019 

  

Bạch Đằng (Đi 2 bên) Cầu Tiệm Tương Cầu Long Bình I 

Lý Tự Trọng (buổi chiều) Lê Lợi Bạch Đằng 

Lôi thùng cam vào hẻm 26, đường Bạch Đằng 

13 

Nguyễn Tuấn Thanh  

(1993) 

0394.149.628 

CMND: 334767540 

Địa chỉ: Rạch Giữ, Châu Thành, TV 

 

 

T4 
Nhóm 

Hoàng 

Quang Trung Phạm Ngũ Lão Bạch Đằng 

Vào làm: 

01/3/2021 Phạm Ngũ Lão Cây xăng Bội Ngọc Vòng Xoay 



Trang 4 

Số 

TT 
HỌ VÀ TÊN TUA 

BỘ 

PHẬN 

PHÂN CÔNG  
GHI CHÚ 

TUYẾN ĐƯỜNG ĐIỂM ĐẦU ĐIỂM CUỐI 

14 

Võ Văn Út 

(1966) 

0333.702.175 

CCCD: 084066000841, ngày cấp: 

03/4/2021 

Địa chỉ: Số 347, K2, P7, TPTV 

T5 
Nhóm 

Hoàng 

Trương Văn Kỉnh ( P1, hẻm Long 

Đức) 
Phạm Ngũ Lão 

Cây xăng Như Hoa, ấp Phú 

Hòa Long Đức 

 

Hẻm kế nhà văn hoá  ấp Phú Hoà, 

Trương Văn Kỉnh, 
Trương Văn Kỉnh Cuối hẻm, khoảng 50m 

15 

Thạch Thị So phanh 

(1966) 

0979.574.232 

CCCD: 084166001343, cấp ngày: 

04/04/2021 

Địa chỉ: Số 44/2B, K9, P7, TPTV 

T6 
Nhóm 

Hoàng 

Võ Văn Kiệt 
Giáp ranh Phường 7 (Đại 

Lộc) 
19/5 

 

19/5 Võ Văn Kiệt Nguyễn Thị Minh Khai 

Hẻm ĐD nhà nghỉ Kim Ánh Kim, Võ 

Văn Kiệt, P7 
Võ Văn Kiệt Hẻm cùng 

Hẻm ĐD đường 19/5, Võ Văn Kiệt, 

P7 
Võ Văn Kiệt Hẻm cùng 

16 

Trần Văn Triển 

(1965) 

0344.141.052 

CMND: 334786368 

Địa chỉ: ấp Rạch Vồn, xã Hưng Mỹ, 

huyện Châu Thành, TV 

T7 
Nhóm 

Hoàng 

Đồng Khởi  Nguyễn Đáng Trần Phú 

  

  

Võ Thị Sáu Trần Phú Độc Lập 

Phạm Hồng Thái (buổi sáng) Võ Thị Sáu Điện Biên Phủ 

17 

Lê Văn Dầy 

(1990) 

0906.609.196 

CCCD: 084090011496, cấp ngày: 

02/07/2021 

Địa chỉ: ấp Đai Tèn, xã Lương Hòa A, 

huyện Châu Thành, TV 

CN 
Nhóm 

Dầy 

Xoay tua Dầy: T2 (Trần Minh Đạt), T3 (Nguyễn Văn To), T4 (Saha Vaul Cộp Nộp Kim), T5 (Lê Văn 

Khởi 67), T6 (Trần Thị Duyên), T7 (Châu Trường Sơn). 
 xoay tua 

18 

Trần Minh Đạt 

(1996) 

0342.720.221 

CCCD: 084096000674, ngày cấp: 

02/4/2021 

Địa chỉ: ấp Sa Bình, xã Long Đức, 

TPTV 

 

 

T2 
Nhóm 

Dầy 

Lý Tự Trọng  Phạm Ngũ Lão Bạch Đằng 

  

Lê Lợi  19/5 Công viên Đài nước 

Nguyễn Thái Học  19/5 Quang Trung 



Trang 5 

Số 

TT 
HỌ VÀ TÊN TUA 

BỘ 

PHẬN 

PHÂN CÔNG  
GHI CHÚ 

TUYẾN ĐƯỜNG ĐIỂM ĐẦU ĐIỂM CUỐI 

19 

Nguyễn Văn To 

(01/01/1987) 

0767.926.532 

CMND: 334234009 

Địa chỉ: ấp Ngãi Trung, xã Tập Ngãi, 

huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh 

T3 
Nhóm 

Dầy 

Trần Phú Bạch Đằng Võ Văn Kiệt 

  
Nguyễn Thái Học Trần Phú Trần Quốc Tuấn 

20 

Sa Ha Vaul Cộp Nộp Kim 

(1991) 

0367.816.076 

CMND: 334734215 
Địa chỉ: ấp Sa Bình, xã Long Đức, TPTV 

T4 
Nhóm 

Dầy 

Đường 30 tháng 4 Vòng xoay Sóc Ruộng 
Đến con lương tại quán ăn Út 

Lanh (kế nhà trọ Mỹ Cảng) 
  

Hẻm 316, Đường 30/4 hẻm cùng (thực hiện từ ngày 29/10/2021) 

21 

Lê Văn Khởi (1967) 

0395.058.949 

CMND: 334177508 

Địa chỉ: Vĩnh Hội, Long Đức, TPTV 

 

T5 
Nhóm 

Dầy 

Kiên Thị Nhẫn Nguyễn Đáng Trần Phú 

  

 

Nguyễn Đáng (phía bên tòa nhà 

Viettel) 
Phan Đình Phùng Nguyễn Thị Minh Khai 

Nguyễn Đáng (đi 2 bên) Nguyễn Thị Minh Khai Võ Văn Kiệt 

22 

Trần Thị Duyên 

(1987) 

0334.137.101 

CMND: 334060200 

Địa chỉ: Long Đại, Long Đức, TPTV 

T6 
Nhóm 

Dầy 

Trần Quốc Tuấn Bạch Đằng Nguyễn Thị Minh Khai 

QĐ: 

01/5/2019 

Nguyễn Thị Minh Khai Trần Phú Phạm Hồng Thái 

Nguyễn Thái Học Trần Quốc Tuấn Phạm Hồng Thái 

23 

Châu Trường Sơn  

(1984) 

0356.061.120 

CMND: 334240584 

Địa chỉ: ấp 6A, xã An Trường, huyện 

Càng Long, TV 

T7 
Nhóm 

Dầy 

Đầu Chợ Trà Vinh: Từ 06h00 đến 07h00 

 Vào làm: 

01/3/2021 

Phạm Thái Bường Hùng Vương Vòng Xoay 

Điện Biên Phủ Vòng Xoay Trần Phú 

Lê Lợi 19/5 Lê Thánh Tôn 

Độc Lập: Chẳn, Lẻ  Từ Đầu chợ đến  Lý Thường Kiệt 

24 

Võ Văn Du 

(1984) 

0389.785.101 

CMND: 334302290 

Địa chỉ: ấp Bình Hội, xã Huyền Hội, 

huyện Càng Long, TV 

 

CN Nhóm Du 
Xoay tua Du: T2 (Trần Văn Châu), T3 (Phan Trường Giang), T4 (Trần Minh Tuấn), T5 (Nguyễn Văn 

Châm), T6 (Thạch Mone), T7 (Phạm Thị Tố Huyên). 
  



Trang 6 

Số 

TT 
HỌ VÀ TÊN TUA 

BỘ 

PHẬN 

PHÂN CÔNG  
GHI CHÚ 

TUYẾN ĐƯỜNG ĐIỂM ĐẦU ĐIỂM CUỐI 

25 

Trần Văn Châu 

(1973) 

0969.661.260 

CMND: 334166793 

Địa chỉ: Công Thiện Hùng, Long Đức, 

TPTV 

T2 Nhóm Du 

Buổi sáng: Hồ Thị Nhâm (Long Đức)  30/4 Nguyễn Tấn Liềng 

  Buổi 

Chiều 

Chu Văn An Bạch Đằng 
Đường Làng nghề (Huỳnh 

Kha) 

Đoạn đường nhựa vào Khu 

Đô thị Hoàng Quân, nhánh 

bên phải từ Chu Văn An 

vào 

Từ Chu Văn An Đến hết trường chuyên 

Bạch Đằng Chu Văn An Cầu Tréo 

Hẻm 26, Bạch Đằng thực 

hiện (21/5/2020) 

Đặt thùng, kéo thùng ra cho xe móc, Đức kéo vô dùm 

30/01/2021 

26 

Phan Trường Giang 

(1999) 

0353.364.458 

CMND: 335001323 

Địa chỉ: ấp Trà Gút, xã Đại Phước, 

huyện Càng Long, TV 

T3 Nhóm Du Phụ xế ca ngày xe sang rác 84C-

004.42 
     

27 

Trần Minh Tuấn 

(1977) 

0355.750.864 

CMND: 334000886 

Địa chỉ: Sa Bình, Long Đức, TPTV 

T4 Nhóm Du Phụ xế ca ngày xe sang rác 84C-076.62 
QĐ: 

01/5/2019 

28 

Nguyễn Văn Châm 

(01/01/1972) 

0388.976.529 

CMND: 334804219 

Địa chỉ: ấp Trà Đét, xã Nguyệt Hóa, 

huyện Châu Thành, TV 

T5 Nhóm Du Đồng Khởi nối dài  Nguyễn Đáng Cầu Tầm Phương 2  

29 

Thạch Mone 

(1977) 

0919.623.270 

CMND: 334125063 

Địa chỉ: ấp Xóm Trãng, xã Nguyệt Hóa, 

huyện Châu Thành, TPTV 

 

 

T6 Nhóm Du 

Sơn Thông  UBND P7 Lê Văn Tám 

  
Lê Văn Tám (bên phải) hẻm P8 Sơn Thông 

Ngã ba trường Kiên Thị 

Nhẫn 



Trang 7 

Số 

TT 
HỌ VÀ TÊN TUA 

BỘ 

PHẬN 

PHÂN CÔNG  
GHI CHÚ 

TUYẾN ĐƯỜNG ĐIỂM ĐẦU ĐIỂM CUỐI 

30 

Phạm Thị Tố Huyên 

(1988) 

0368.136.265 

CMND: 334611258 

Địa chỉ: ấp Phú Hòa, Long Đức, TPTV 

T7 Nhóm Du 

Nguyễn Thị Minh Khai Trần Phú Nguyễn Đáng 

  
Nguyễn Đáng (Bên cửa hàng 7 Chi) Nguyễn Thị Minh Khai Đồng Khởi 

31 

Đoàn Vĩnh Phúc 

(20/11/1980) 

0392.278.289 

CMND: 334172888 

Cầu Đúc, Nhị Long, Càng Long, TV 

T2 
Nhóm 

Phúc 

Xoay tua Phúc: T3 (Thạch Lâm), T4 (Nguyễn Thanh Tâm),  T5 (Nguyễn Văn Hòa),  T6 (Hồ Trần 

Trường Khang),  T7 (Trương Văn Hiền), CN (Nguyễn Văn Ngon). 
 

32 

Thạch Lâm 

(1995) 

0355.059062 

CMND: 334812083 

Địa chỉ: ấp Sa Bình, Long Đức, TPTV 

T3 

  

Nhóm 

Phúc 

 

Lê Văn Tám Quốc Lộ 60 
Ngã 3 Đường nhựa, chợ 

SamBua 

  

Quốc Lộ 60 Cây xăng Huyền Trang Cty may Hàn Linh 

33 

Nguyễn Thanh Tâm 

(20/12/1981) 

0368.262.220 

CMND: 334346994 

Địa chỉ: ấp Tân An, xã Tân An, huyện 

Càng Long, TV 

 

 

 

 

 

 

T4 

 

 

 

 

 

Nhóm 

Phúc 

Dương Công Nữ Võ Nguyên Giáp Cây xăng Quốc Hùng 

 

 

 

 

 

 

 

Thạch Thị Thanh Võ Nguyên Giáp Nguyễn Du 

 

 

Quốc Lộ 60 

Quốc lộ 60, hẻm 119 Nhà dân 

Quốc lộ 60, hẻm 20 Thạch Thị Thanh 

Quốc lộ 60, hẻm 58 Thạch Thị Thanh 

Quốc lộ 60, hẻm 170 nhà dân 

Quốc lộ 60, hẻm 216 Nhà henri 

Quốc lộ 60, hẻm 20 
Hèm nhánh của hẻm 20. Nhà 

của ông Lâm Thanh Hồng. 

 

 

 

Nguyễn Du 

Nguyễn Du, đường cặp 

Hồng huỳnh 
Nhà henri 

Nguyễn Du, đường hẻm nhà 

trọ anh Phong, hẻm 50 

Nguyễn Du K5 

Đường nhựa Hồng Huỳnh 

Hẻm  100 , Nguyễn Du 

(Nhà biệt thự) 
cổng sau Ao Bà Om 

Hẻm 82, Nguyễn Du (3 

nhà) 
Đường nhựa Hồng Huỳnh K5 



Trang 8 

Số 

TT 
HỌ VÀ TÊN TUA 

BỘ 

PHẬN 

PHÂN CÔNG  
GHI CHÚ 

TUYẾN ĐƯỜNG ĐIỂM ĐẦU ĐIỂM CUỐI 

34 

Nguyễn Văn Hòa 

(01/01/1972) 

0366.553.818 

CMND: 334047007 

Địa chỉ: ấp Long Hòa, xã Đại Phước, 

huyện Càng Long, TV 

 

T5 
Nhóm 

Phúc 

Trần Văn Ẩn 
Trương Văn Kỉnh, ngã 4 ba 

Trường 
Nguyễn Tấn Liềng (KCN) 

QĐ: 

01/5/2019 

  
Khu Vực Chợ 3 Trường, lúc trưa 

10h0 và đầu giờ chiều 13h0 
  

35 

Hồ Trần Trường Khang 

(27/12/2001) 

0368.382.712 

CMND: 334989045 

Địa chỉ: K1, P9, TPTV 

 

T6 
Nhóm 

Phúc Nguyễn Du, K4 Quốc lộ 60 Võ Nguyên Giáp  

36 

Trương Văn Hiền 

(07/03/1978) 

0376.664.245 

CCCD: 084078001377, ngày cấp: 

03/4/2021 

Địa chỉ: Số 195, K1, P5, TPTV 

 

T7 
Nhóm 

Phúc 

Lê Hồng Phong 

Võ Nguyên Giáp Sơn Thông 

 

Sau chùa Pháp Quang Chợ Sam bua 

Cổng sau Chùa Sam Bua Giáp đường nhựa 

Trong đường Hẻm sau Chùa Pháp 

Quang của Lê Hồng Phong  

Đường nhựa đối diện nhà 

TBN Khóm 7 
Đất ruộng 

Lê Văn Tám (đi 1 bên P8) 
Ngã 3 đường nhựa chợ Sam 

Bua 

Ngã 3 Trường học Kiên Thị 

Nhẫn 

37 

Nguyễn Văn Ngon 

(12/05/1993) 

0346.998.621 

CCCD: 084093005336,cấp ngày: 

09/08/2021 

Địa chỉ: Công Thiện Hùng, Long Đức, 

TPTV 

CN 

Nhóm 

Phúc 

 

Hẻm, Chu Văn An-P4 

Trạm khu tái định cư   

 

khu Đô thị Hoàng Quân, 

nhánh bên trái từ Chu Văn 

An vào 

  

đối diện hẻm Làng Nghề   

số nhà 146   

kế nhà số 128   

Đối diện nhà 33   

kế nhà số 63   

Chu Văn An- P4 
Quán Café Hai Lúa (giáp 

ranh P1) 
 Đường Làng Nghề 

Đường Làng Nghề đường làng nghề  



Trang 9 

Số 

TT 
HỌ VÀ TÊN TUA 

BỘ 

PHẬN 

PHÂN CÔNG  
GHI CHÚ 

TUYẾN ĐƯỜNG ĐIỂM ĐẦU ĐIỂM CUỐI 

38 

Hồ Minh Dũng 

(11/04/1986) 

0394.400.978 

CCCD: 084086002700, cấp ngày: 

25/04/2021 

Địa chỉ: Số 4A, Khóm 1, P1, TPTV 

T6 
Nhóm 

Dũng 

Xoay tua Dũng: T2 (Hồ Chế Linh), T3 (Nguyễn Thị Đang), T4 (Nguyễn Thành Khởi), T5 (Trần Hải 

Hùng), T7 (Trần Thị Nga), CN (Phạm Thị Mỹ Tiên). 
 

39 

Hồ Chế Linh 

(10/02/1986) 

0364.572.915 

CMND: 334463153 

Cầu Đúc, Nhị Long, Càng Long, TV 

T2 

Nhóm 

Dũng 

 

 Đường vào Ao Bà Om Võ Nguyên Giáp AoBaOm 

 
AoBaOm 

Ao Bà Om Nguyễn Du 

Khu vực Ao Bà Om   

 

 

40 

Nguyễn Thị Đang 

(19/10/1990) 

0353.069.752 

CCCD: 084190005731, cấp ngày 

10/05/2021 

Địa chỉ: ấp Tân An, chợ Tân An, huyện 

Càng Long, TV 

 

 

T3 

 

 

Nhóm 

Dũng 

Sơn Vọng Sơn Thông Đường đất khóm 7  

Lê Hồng Phong 
Sơn Vọng Lê Văn Tám 

 

Sơn Vọng đất ruộng 

Đoạn kênh khóm 6, phường 7 (đường 

đal mới làm) 
Lê Hồng Phong 

Hẻm nhà trọ Đăng Khoa 

(phường 7) 

Hẻm 357 (lộ nhựa), đường Sơn 

Thông 

Sơn Thông (bên hông chùa 

Trầm Kha) 
Thạch Ngọc Biên 

41 

Nguyễn Thành Khởi 

(04/10/1983) 

0399.978.705 

CCCD: 084083003053, cấp ngày: 

26/04/2021 

Địa chỉ: ấp An Thạnh, xã Tân Bình, 

huyện Càng Long, TPTV  

T4 
Nhóm 

Dũng 

Quán cà phê Nhật Linh Cổng sau Chùa Sam Bua   

 

Lê Hồng Phong Chi nhánh NHNN   

Lê Hồng Phong, hẻm trụ sở BND 

Khóm 7 
Giáp đường nhựa   

 Hẻm, Lê Hồng Phong 2 đoạn hẻm Lias   

 Hẻm, Lê Hồng Phong Khu vực hộ người chăm   

Đoạn kênh khóm 6, phường 7 (đường 

đal mới làm) 
Lê Văn Tám Lê Hồng Phong 

42 

Trần Hải Hùng 

(21/09/1982)  

0358.467.764 

CCCD: 084082001154, cấp ngày: 

10/4/2021 

Sâm Bua, Lương Hòa, Châu Thành, TV 

T5 
Nhóm 

Dũng Nguyễn Chí Thanh 

Nguyễn Đáng Ngã 3 chùa Điệp Thạch 

Qua ngày 

17/02/2020 

hẻm Nguyễn Chí Thanh Hẻm Cty cấp thoát nước 

hẻm Nguyễn Chí Thanh 
Qua Trường học (kế Quận 

Nhuần) 



Trang 10 

Số 

TT 
HỌ VÀ TÊN TUA 

BỘ 

PHẬN 

PHÂN CÔNG  
GHI CHÚ 

TUYẾN ĐƯỜNG ĐIỂM ĐẦU ĐIỂM CUỐI 

43 

Trần Thị Nga 

(03/05/1976) 

0346.135.542 

CCCD: 084176001385, cấp ngày: 

03/4/2021 

Địa chỉ: Kinh Lớn, Long Đức, TPTV 

T7 
Nhóm 

Dũng 

Nguyễn Chí Thanh 
Ngã 3 Nghĩa trang Điệp 

Thạch 
Cầu tầm phương 1 

    

Sáng 9h00 vào dọn rác chợ P9 và Chiều 15h00 vào dọn rác chợ P9 

44 

Phạm Thị Mỹ Tiên 

(23/04/1992) 

0366.504.819 

CMND: 334801890 

Địa chỉ: ấp Vĩnh Hưng, xã Long Đức, 

TPTV 

CN 
Nhóm 

Dũng Võ Nguyên Giáp (đi 2 bên) 
Con lương ngay Hiệp 

Thành (CA Tỉnh) 
Võ Văn Kiệt  

45 

Trần Xuân Phát 

(23/11/1969) 

0907.936.556 

CCCD: 084069000945, cấp ngày 

13/04/2021 

Địa chỉ: Số 186A, K8, P7, TPTV 

 

CN 
Nhóm 

Phát 

Xoay tua Phát: T2 (Cao Văn Hiếu), T3 (Phan Văn Tấn), T4 (Trần Văn Thiện), T5 (Nguyễn Văn Bé 

Hai), T6 (Thạch Ngọc Sâm Ươne), T7 (Phan Thanh Phùng). 

Chuyển qua 

thu gom rác 

ngày 

07/01/2020 

 

46 

Cao Văn Hiếu 

(1968) 

0392.699.348 

CMND: 334663558 

Địa chỉ: ấp Ba Se, xã Lương Hòa, 

huyện Châu Thành, TV 

T2 
Nhóm 

Phát 

Võ Văn Kiệt Đường 19/5 Vòng xoay Sóc Ruộng 

 

Nguyễn Trung Trực Võ Văn Kiệt Phạm Ngũ Lão 

Võ Văn Kiệt   
Hẻm Khu phân lô Phát Tài 

2 
9 Rùa 

Hẻm 169, Võ Văn Kiệt Võ Văn Kiệt  

Ngách của Võ Văn Kiệt, ngách kế 

hẻm nhà trọ Hồng Kiều, kế bên hông 

xưởng chế biến cá Lóc 

Ngách cùng (6 hộ) 200m 

47 

Phan Văn Tấn 

(1980) 

 0357.094.882 

CMND: 334089230 

Địa chỉ: ấp An Chánh, xã Tân Bình, 

huyện Càng Long, TV  

  

T3 
Nhóm 

Phát Võ Nguyên Giáp (2 bên) Nguyễn Đáng 
Con lương ngay Hiệp Thành 

(CA Tỉnh) 
 



Trang 11 

Số 

TT 
HỌ VÀ TÊN TUA 

BỘ 

PHẬN 

PHÂN CÔNG  
GHI CHÚ 

TUYẾN ĐƯỜNG ĐIỂM ĐẦU ĐIỂM CUỐI 

48 

Trần Văn Thiện 

(1984)  

0888.108.230 

CMND: 334749431 

Địa chỉ: ấp Giữa, xã Kim Hòa, huyện 

Cầu Ngang, TV 

T4 
Nhóm 

Phát 
Trương Văn Kỉnh (Hẻm xã Long 

Đức) 
Cây xăng Như Hoa 

Ngã 4 Ba Trường (Trương 

Văn Kỉnh -Trần Văn Ẩn)  

49 

Nguyễn Văn Bé Hai 

(1971) 

0867.798.602 

CMND: 334713751 

Địa chỉ: ấp Kinh Lớn, xã Long Đức, 

TPTV 

T5 
Nhóm 

Phát 

Vũ Đình Liệu Vòng xoay Sóc Ruộng Giao Thông, đường Thuỷ 

 

Ngã 3 cầu tréo Vũ Đình Liệu Cầu tréo 

Đoạn Bùi Hữu Nghĩa Vũ Đình Liệu Chợ Vĩnh Yên 

50 

Thạch Ngọc Sâm Ươne 

(16/09/1981) 

0349.321.130 

CMND: 334327760 

Địa chỉ: K2, P8, TPTV 

T6 
Nhóm 

Phát 

Nguyễn Tấn Liềng Vũ Đình Liệu Bùi Hữu Nghĩa 

 
Trần Thành Đại Nguyễn Tấn Liềng Cổng chính khu công nghiệp 

51 

Phan Thanh Phùng 

(03/10/1985) 

0329.965.626 

CCCD: 084085001348, cấp ngày 

10/04/2021 

Địa chỉ: Số 320C, K8, P7, TPTV 

T7 
Nhóm 

Phát 

Đường vào cổng chính KCN Long 

Đức 
Vũ Đình Liệu Ngã 4 Trần Thành Đại 

 
Trần Thành Đại 

Cổng chính Khu công 

nghiệp 
Bùi Hữu Nghĩa 

Bùi Hữu Nghĩa Chợ Vĩnh Yên  
Ngã 3 Nguyễn Tấn Liềng và 

Bùi Hữu Nghĩa 

Đường đi bến đò Long Trị Ngã 3, Bùi Hữu Nghĩa Bến phà 

52 

Huỳnh Văn Thành 

(13/03/1989) 

0363.525.332 

CCCD: 084089008002, cấp ngày: 

10/08/2021 

Địa chỉ: ấp Bà Trầm, xã Hưng Mỹ, 

huyện Châu Thành, TV 

 

 

 

T4 
Nhóm 

Thành 

Xoay tua Thành: CN (Ca đêm,Đặng Văn Điều), T2 (ca đêm, Nguyễn Thị Thanh Vương), T3 (ca đêm, 

Võ Tuấn Khanh), T4 (nghỉ tua), T5 (Phan Văn Đấu), T6 (Nguyễn Thanh Liêm), T7 (Nguyễn Văn 

Nam). 

 



Trang 12 

Số 

TT 
HỌ VÀ TÊN TUA 

BỘ 

PHẬN 

PHÂN CÔNG  
GHI CHÚ 

TUYẾN ĐƯỜNG ĐIỂM ĐẦU ĐIỂM CUỐI 

53 

Phan Văn Đấu 

(05/07/1986) 

 0358.870776 

CCCD: 084086011637, cấp ngày: 

12/08/2021 

Địa chỉ: ấp An Chánh, xã Tân Bình, 

huyện Càng Long, TPTV 

T5 
Nhóm 

Thành 

Sáng 07h00:  Khu vực Chín Rùa 

(hẻm 82, Phạm Ngũ Lão) 

1 hẻm, 4 ngách 2 bên, 2 dãy 

song song hẻm 82. 
 

 

Chiều 13h00: Khu vự Hoàng Quân 

6 đường chính: Đường Hoa 

Phượng, Hoa Lan, Hoa Tử 

Đằng, đường 21, Hoa Sứ, 

Hoa Hồng. 

 

54 

Nguyễn Thanh Liêm  

(30/08/2000) 

0339.176.715 

CMND: 334982679 

Địa chỉ: ấp Nguyệt Lãng A, xã Bình 

Phú, huyện Càng Long, TV 

T6  Mậu Thân Nguyễn Đáng Lê Văn Tám 
Vào làm: 

01/3/2021 

55 

Nguyễn Văn Nam 

(01/01/1976) 

0985.703.461 

CMND: 334162602 

Địa chỉ: ấp Trại Luận, xã Đại Phước, 

huyện Càng Long, TPTV 

T7 
Nhóm 

Thành 

Hẻm 109, đường 30/4 Đường 30/4 Bùi Hữu Nghĩa 

 
Đoạn 30/4 

Từ Con lương tại quán ăn 

Út Lanh (nhà trọ Mỹ Cảng). 
Đền thờ Bác 

56 

Phạm Thành Phúc 

(04/12/1974) 

0985.759.939 

CCCD: 084074001274, cấp ngày: 

13/4/2021 

Địa chỉ: ấp Vĩnh Yên, xã Long Đức, 

TPTV 

CN 
Tổ Vét 

Cát 
Vét cát, làm cỏ, dọn xà bần  lề đường Tổ trưởng 

57 

Nguyễn Văn Thông 

(15/12/1985) 

0966.250.462 

CCCD: 084085001570, cấp ngày: 

03/4/2021 

Địa chỉ: ấp Long Trị, Long Đức, TPTV 

 

CN VC Vét cát, làm cỏ, dọn xà bần  lề đường  



Trang 13 

Số 

TT 
HỌ VÀ TÊN TUA 

BỘ 

PHẬN 

PHÂN CÔNG  
GHI CHÚ 

TUYẾN ĐƯỜNG ĐIỂM ĐẦU ĐIỂM CUỐI 

58 

Huỳnh Minh Tài 

(01/01/1985) 

0977.585.606 

CCCD: 084085002026, cấp ngày: 

08/4/2021 

Địa chỉ: ấp Vĩnh Hội, Long Đức, TPTV 

CN VC Vét cát, làm cỏ, dọn xà bần  lề đường   

59 

Thạch Samali 

(08/04/1977) 

CCCD: 084077001808, cấp ngày: 

08/04/2021 

Địa chỉ: ấp Sa Bình, Long Đức, TPTV 

CN VC 

- Vét cát, làm cỏ, dọn xà bần  lề đường 

 

- Theo sự điều động của Đội VSMT: Thực hiện vét cát và tua vỉa hè, dọn xà bần bitton ở 

các gốc cây hàm ếch, dọn các phế thải xây dựng khi có nhu cầu thực hiện dịch vụ, vận 

chuyển hàng hoá khi cần thiết.  

  

60 

Nguyễn Thành Thái  

(25/12/1979) 

0965.371.827 

CMND: 334056233 

Địa chỉ: ấp số 8, K8, Càng Long, TV 

CN VC Vét cát, làm cỏ, dọn xà bần  lề đường 
Vào làm: 

19/02/2021 

61 

Đào Công Phương  

(03/02/1976) 

0963.948.118 

CMND: 334389173 

Địa chỉ: ấp Sa Bình, Long Đức, TPTV 

CN 

VC, 

Nhóm 

Phương 

Các ngày Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4: Thực hiện công việc theo tổ vét cát (Làm cỏ, dọn rác các hẻm). 

Xoay tua Phương: Thứ 5 (Lê Văn Thắng), Thứ 6 (Nguyễn Thành Nhân), Thứ 7 (Lê Thanh Quang) 

Vào làm: 

19/02/2021 

62 

Lê Văn Thắng  

(01/01/1977) 

0352.008.275 

CMND: 334089230 

Địa chỉ: ấp An Định Giồng, xã Tân 

Bình, huyện Càng Long, TV 

T5 
Nhóm 

Phương 

Buổi sáng: Hùng Vương nối dài Từ Cầu Long Bình I Ca ngày 

Vào làm: 

01/3/2021 Buổi chiều: Bạch Đằng Từ Cầu Long Bình I Hoàng Hoa Thám 

63 

Nguyễn Thành Nhân 

(09/03/2002) 

0966.301.548 

CMND: 335019815 

Địa chỉ: ấp Nguyệt Lãng A, xã Bình 

Phú, huyện Càng Long, TV 

T6 
Nhóm 

Phương 

Phụ trách trong Chợ: Sáng 6h00 đi từ Bạch Đằng, Độc Lập chẳn-lẻ đến Lý Thường Kiệt  

 Phụ trách trong lòng chợ: Chiều 13h00, trong lòng chợ hai dãy 2 bên, chợ Cá-chợ Thịt (từ Lý Thường 

Kiệt trở xuống Bạch Đằng). 



Trang 14 

Số 

TT 
HỌ VÀ TÊN TUA 

BỘ 

PHẬN 

PHÂN CÔNG  
GHI CHÚ 

TUYẾN ĐƯỜNG ĐIỂM ĐẦU ĐIỂM CUỐI 

64 

Lê Thanh Quang 

(07/07/1981) 

0982.425.370 

CMND: 341157934 

Địa chỉ: ấp Sa Bình, xã Long Đức, 

TPTV 

T7 
Nhóm 

Phương 
Bùi Hữu Nghĩa Ngã 3, Long Đại 

Ngã 3: Nguyễn Tấn 

Liềng+Bùi Hữu Nghĩa 
 

II. CA ĐÊM 

65 

Nguyễn Hoàng Dũng 

(10/04/1967) 

0918.324.927 

CMND: 334079571 

Địa chỉ: K3, P1, TPTV 

T3 Đội phó 

Phụ trách: Phân công, theo dõi, giám sát trực tiếp công tác lực lượng công nhân ban đêm trong đó 

gồm các tổ 4, tổ 5, Hẻm khu vực P6,7,8,9; Phân công theo dõi trực tiếp Tổ Tài xế ca đêm và thế tua ca 

đêm Đội phó Lê Văn Kết thứ 4 hàng tuần. (Thay đổi vị trí quản lý ngày 06/5/2021) 

  

66 

Lê Văn Kết 

(27/07/1966) 

0918.704.055 

CMND: 334449194 

Địa chỉ: ấp Ô Chích A, xã Lương Hòa, 

huyện Châu Thành, TV 

T4 Đội phó 

Phụ trách: Phân công, theo dõi, giám sát trực tiếp công tác lực lượng công nhân ban đêm, trong đó 

gồm các tổ 1, tổ 2, Tổ 3 - Chợ, Hẻm khu vực P1,2,3,4,5,Long Đức; Tổ Phụ xế ca đêm. Thế tua ca đêm 

Đội phó Nguyễn Hoàng Dũng thứ 3 hàng tuần.Hỗ trợ giám sát trực tiếp hoạt động thu gom rác ca đêm 

của Công ty con Thành Phát. (Thay đổi vị trí quản lý ngày 06/5/2021) 

  

67 

Đặng Văn Điều 

(01/01/1976) 

0353.878.793 

CMND: 334695114 

Địa chỉ: ấp Phú Hòa, xã Long Đức, 

TPTV 

CN 
Nhóm 

Thành 
Quét, thu gom rác chợ Trà Vinh  

68 

Nguyễn Thị Thanh Vương 

(1989) 

0837.073.498 

CMND: 334953017 

Địa chỉ: ấp Kinh Ngang, xã Đại Phúc, 

huyện Càng Long, TV 

 

 

T2 
Nhóm 

Thành 

Đường nhựa đôi vào AoBaOm (hai 

bên) 
Võ Nguyên Giáp AoBaOm  

Võ Văn Kiệt Đại Lộc Quốc Lộ 53  

Quốc Lộ 53 (Võ Nguyên Giáp) Cầu Bến Có Ngã 3 AoBaOm  



Trang 15 

Số 

TT 
HỌ VÀ TÊN TUA 

BỘ 

PHẬN 

PHÂN CÔNG  
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TUYẾN ĐƯỜNG ĐIỂM ĐẦU ĐIỂM CUỐI 

69 

 Võ Tuấn Khanh 

(1990) 

0965.901.142 

CCCD: 084090001015, cấp ngày: 

01/4/2021 

Địa chỉ: ấp Ô Chích A, xã Lương Hòa, 

huyện Châu Thành, TV 

T3 
Nhóm 

Thành 

19/5 Nguyễn Thị Minh Khai Lê Lợi 

 

19/5 nối dài Nguyễn Thị Minh Khai Võ Văn Kiệt 

Nguyễn Thị Minh Khai 
Sân Vận Động (Công viên 

mới) 
Lê Thánh Tôn 

70 

Nguyễn Văn Hải 

(1967) 

0384.634.952 

CMND: 334655246 

Địa chỉ: K1, P9, TPTV 

T6 
Nhóm Hải 

- Tổ 1 
Xoay tua Hải - Tổ 1: T2 (Phạm Thị Thuý Oanh), T3 (Kim Ngọc Chưởng), T4 (Nguyễn Thị Thùy 

Linh), T5 (Đặng Phương Anh), T7 (Trương Trọng Hào), CN (Nguyễn Công Trữ). 
Tổ trưởng 

71 

Phạm Thị Thuý Oanh 

(01/01/1987) 

0365.106.367 

CCCD: 087187001954, cấp ngày: 

08/04/2021 

Địa chỉ: ấp Sa Bình, xã Long Đức, 

TPTV, TV 

T2 
Nhóm Hải 

- Tổ 1 

Quang Trung Phạm Ngũ Lão Bạch Đằng 

  

  

  

Phan Chu Trinh Phạm Ngũ Lão Nguyễn Thái Học 

Phạm Ngũ Lão Phan Chu Trinh Quang Trung 

72 

Kim Ngọc Chưởng 

(01/01/1987) 

0969.225.309 

CCCD: 084087002656, cấp ngày: 

23/4/2021 

Địa chỉ: Hẻm 138, Quang Trung, K3, 

P1, TPTV 

T3 
Nhóm Hải 

- Tổ 1 

Lê Lợi Huỳnh Thúc Kháng Phạm Ngũ Lão 
  

Phạm Ngũ Lão Lê Lợi Vòng xoay Sóc Ruộng 

 

 

73 

 

Nguyễn Thị Thùy Linh 

(1986) 

0388.855.310 

CMND: 335012369 

Địa chỉ: ấp Phú Phong 1, xã Bình Phú, 

huyện Càng Long, TV 

T4 
Nhóm Hải 

- Tổ 1 

Lê lợi Lý tự trọng  UBND Phường 1 

  

  

  

Huỳnh Thúc Kháng Lê Lợi Phạm Ngũ Lão 

Đường Vào Chợ P1 Lê Lợi Kênh Chợ P1 



Trang 16 

Số 

TT 
HỌ VÀ TÊN TUA 

BỘ 

PHẬN 

PHÂN CÔNG  
GHI CHÚ 

TUYẾN ĐƯỜNG ĐIỂM ĐẦU ĐIỂM CUỐI 

74 

Đặng Phương Anh 

(20/11/1970) 

0398.709.855 

CCCD: 084070001653, cấp ngày: 

08/4/2021 

Địa chỉ: ấp Phú Hòa, Long Đức, TPTV 

T5 
Nhóm Hải 

- Tổ 1 

Phạm Ngũ Lão Quang Trung Công viên Đài Nước 

  

  

Ngô Quốc Trị Phạm Ngũ Lão Võ Văn Kiệt 

75 

Trương Trọng Hào 

(16/05/1992) 

0931.919.115 

CMND: 334816995 

Địa chỉ: K5, P8, TPTV 

T7 
Nhóm Hải 

- Tổ 1 

Tô Thị Huỳnh Quang Trung 19/5 

  

Lý Tự Trọng Nguyễn Thái Học Lý Thường Kiệt 

76 

Nguyễn Công Trữ 

(01/01/1971) 

0327.164.316 

CCCD: 084071001415, cấp ngày: 

08/4/2021 

Địa chỉ: Rạch Bèo, Long Đức, TPTV 

CN 
Nhóm Hải 

- Tổ 1 

Lý Tự Trọng Phạm Ngũ Lão Nguyễn Thái Học 
 

Trưng Nữ Vương Phạm Ngũ Lão Tô Thị Huỳnh 

  

  

Nguyễn Trãi  Lê Lợi Tô Thị Hùynh 

Phạm Ngũ Lão 19/5 Phan Chu Trinh 

77 

Trần Thị Thu Trang 

(1978) 

0335.776.361 

CMND: 334244327 

Khóm 1, Phường 9, TP Trà Vinh 

T5 

Nhóm 

Trang -Tổ 

2 

Xoay tua Trang - Tổ 2: T2 (Lê Công Mười), T3 (Nguyễn Văn Cọt), T4 (Nguyễn Minh Trí), T6 

(Nguyễn Thị Chung), T7 (Phạm Thị Thuý Liễu), CN (Hồ Thị Diễm). 

1.Thành 

Phát 

78 

Lê Công Mười 

(20/03/1976) 

0961 092 816 

CMND: 334036533 

Nơi ở: Kinh Lớn, Long Đức, TPTV  

T2 

Nhóm 

Trang -Tổ 

2 

Nam Kỳ Khởi Nghĩa Lê Lợi Ngguyễn Thị Minh Khai 

 2.Thành 

Phát 

  

  

Phan Đình Phùng Trần Quốc Tuấn Nam Kỳ Khởi Nghĩa 

Phạm Ngũ Lão Nam Kỳ Khởi Nghĩa 19/5 

79 

Nguyễn Văn Cọt 

(1987) 

0983.194.365 

CMND: 334391069 

Kinh Ngay, Đại Phúc, Càng Long,  

Trà Vinh 

T3 

Nhóm 

Trang -Tổ 

2 
Nguyễn Thái Học Trần Phú Quang Trung 

3.Thành 

Phát 

26/3/2020 



Trang 17 

Số 

TT 
HỌ VÀ TÊN TUA 

BỘ 

PHẬN 

PHÂN CÔNG  
GHI CHÚ 

TUYẾN ĐƯỜNG ĐIỂM ĐẦU ĐIỂM CUỐI 

80 

Nguyễn Minh Trí 

(10/04/1975) 

0772.128.271 

CMND: 334231246 

Phú Phong 1, Bình Phú, Càng Long, 

Trà Vinh 

T4 

Nhóm 

Trang -Tổ 

2 

Hùng Vương Lê Lợi Bạch Đằng 

4. Thành 

Phát 

  

  

Lê Lợi Hùng Vương Ngô Quyền 

Lý Thường Kiệt  Lý Tự Trọng Hùng Vương 

81 

Nguyễn Thị Chung 

(1969) 

0345.307.949 

CMND: 334065199 

Khóm 1, Phường 9, TP Trà Vinh 

T6 

Nhóm 

Trang -Tổ 

2 

Châu Văn Tiếp Lê Lợi Ngô Quyền 

  

5. Thành 

Phát 

  

  

  

Hai Bà Trưng Châu Văn Tiếp Quang Trung 

Ngô Quyền Lê Lợi Quang Trung 

Lý Tự Trọng Lý Thường Kiệt Bạch Đằng 

Bạch Đằng Hùng Vương Cầu Tiệm Tương 

82 

Phạm Thuý Liễu 

(01/01/1979) 

0782.868.109 

CMND: 334497033 

Khóm 6, Phường 9, TP Trà Vinh 

T7 

Nhóm 

Trang -Tổ 

2 

Lê Thánh Tôn Ng.T.Minh Khai Lê Lợi 

 

6. Thành 

Phát 

 

Lê Lợi Trần Quốc Tuấn Hùng Vương 

Phan Đình Phùng Nam K KNghĩa Lê Thánh Tôn 

83 

Hồ Thị Diễm 

(1988) 

0353.897.780 

CMND: 334391013 

Kinh Ngay, Đại Phúc, Càng Long,  

Trà Vinh 

CN 

Nhóm 

Trang -Tổ 

2 

Phạm Hồng Thái Ng.T.Minh Khai Điện Biên Phủ 

  

7. Thành 

Phát 

 

  

Phạm Ngũ Lão Phạm Hồng Thái Nam Kỳ Khởi Nghĩa 

Nguyễn An Ninh Lê Thánh Tôn Trần quốc Tuấn 

84 

Kim Rớt 

(01/01/1981) 

0352.390.244 

CMND: 334168243 

Địa chỉ: ấp Long Đại, Long Đức, TPTV 

CN 

Nhóm 

Rớt-Tổ 3 

_Chợ 

Xoay tua Rớt - Tổ 3 _ Chợ: T2 (Trần Văn Quốc), T3 (Cao Văn Kiều), T4 (Đặng Văn Phương), T5 

(Nguyễn Văn Hận), T6 (Nguyễn Văn Hiền), T7 (Huỳnh Công Dũng). 
Tổ trưởng 

85 

Trần Văn Quốc 

(1983) 

0973.317.391 

CMND: 334442279 

Địa chỉ: Kinh Lớn, Long Đức, TPTV 

 

T2 

Nhóm Rớt 

-Tổ 3 

_Chợ 

Quét, thu gom rác chợ Trà Vinh    



Trang 18 

Số 

TT 
HỌ VÀ TÊN TUA 

BỘ 

PHẬN 

PHÂN CÔNG  
GHI CHÚ 

TUYẾN ĐƯỜNG ĐIỂM ĐẦU ĐIỂM CUỐI 

86 

Cao Văn Kiều 

(25/03/1971) 

0379.269.939 

CMND: 334590305 

Địa chỉ: Huệ Sanh, Long Đức, TPTV 

 

T3 

Nhóm Rớt 

-Tổ 3 

_Chợ 
Quét, thu gom rác chợ Trà Vinh     

87 

Đặng Văn Phương 

(1982) 

0382.452.899 

CCCD: 084082003110, cấp ngày: 

23/4/2021 

Địa chỉ: ấp Phú Hòa, Long Đức, TPTV 

  

T4 

Nhóm Rớt 

-Tổ 3 

_Chợ 
Quét, thu gom rác chợ Trà Vinh     

88 

Nguyễn Văn Hận 

(1985) 

0901.071.340 

CMND: 334347695 

Địa chỉ: ấp Rạch Bèo, xã Long Đức, 

TPTV 

T5 

Nhóm Rớt 

-Tổ 3 

_Chợ 
Quét, thu gom rác chợ Trà Vinh     

89 

Nguyễn Văn Hiền 

(10/09/1984) 

0342.812.179 

CMND: 334384524 

Địa chỉ: ấp Phú Hòa, xã Phương Thạnh, 

huyện Càng Long, TV 

 

T6 

Nhóm Rớt 

-Tổ 3 

_Chợ 
Quét, thu gom rác chợ Trà Vinh     

90 

Huỳnh Công Dũng 

(18/03/1981) 

0989.715.797 

CCCD: 084081001403, cấp ngày: 

03/4/2021 

Địa chỉ: ấp Kinh Lớn, xã Long Đức, 

TPTV 

 

T7 

Nhóm Rớt 

-Tổ 3 

_Chợ 
Quét, thu gom rác chợ Trà Vinh     



Trang 19 

Số 

TT 
HỌ VÀ TÊN TUA 

BỘ 

PHẬN 

PHÂN CÔNG  
GHI CHÚ 

TUYẾN ĐƯỜNG ĐIỂM ĐẦU ĐIỂM CUỐI 

91 

Lê Văn Hùng 

(01/01/1970) 

0974.332.154 

CMND: 334733293 

Địa chỉ: ấp An Định Giồng, xã Tân 

Bình, huyện Càng Long, TV 

T7 

 

 

Nhóm 

Thọ -Tổ 3 

_Chợ 

Đường Hùng Vương (nối dài) Dương Quang Đông 
Đến hẻm kế Cty Hồng Lực 

P5 
 

Hẻm chùa Long Bình Hùng Vương -P5 340 

Nguyễn 

Duy Thọ  

xoay tua  

Hẻm cty HL Hùng Vương -P5 190 

Hẻm Trường THCS P5 Hùng Vương -P5 60 

Hẻm cạnh Hoàng Gia Hùng Vương -P5 180 

Hẻm Trạm y tế Hùng Vương -P5 70 

Hẻm Châu Kim Văn Hùng Vương -P5 40 

Hẻm cạnh P.Trang Hùng Vương -P5 100 

Kế số nhà 131 Hùng Vương -P5 100 

đường mới (Trước chùa Long Bình) D5 - P5 250 

Hẻm nhà trọ Thiên Phúc Hùng Vương nối dài  

Đoạn D5, từ Hùng Vương đến ông 

Bảy Trường 
  

92 

Lê Thị Nhí 

(1977) 

0335.885.254 

CMND: 363806116, cấp ngày 

29/01/2021 CA Tỉnh Hậu Giang 

Địa chỉ: Số 132/12 ấp Đa Cần, xã Hòa 

Thuận, huyện Châu Thành, TV 

T4 

Nhóm 

Thọ 

 -Tổ 3 

_Chợ 

Dương Quang Đông (Nhánh Kho 

Dầu) 
cầu Long Bình 1 cầu Long Bình 2 

Nguyễn 

Duy Thọ 

xoay tua  Dương Quang Đông (Nhánh Lò Hột) cầu Long Bình 1 Giáp Hoà Thuận 

93 

Huỳnh Thành Đại 

(16/03/1985) 

0985.403.699 

CMND: 334327026 

Địa chỉ: Kinh Lớn, Long Đức, TPTV 

T7 
Nhóm  

Đại-Tổ 4 
Xoay tua Đại - Tổ 4: T2 (Nguyễn Văn Mánh), T3 (Nguyễn Văn Bé Tư), T4 (Tô Văn Công), T5 

(Nguyễn Văn Thi), T6 (Châu Thị Thúy Kiều), CN (Nguyễn Thị Dung). 
 

94 

Nguyễn Văn 

Mánh 

(04/04/1971) 

0364.500.095 

CMND: 334884957 

Địa chỉ: ấp Long Hòa, xã Đại Phước, 

huyện Càng Long, TV 

T2 
Nhóm 

Đại -Tổ 4 

Đồng Khởi Trần Phú Nguyễn Đáng 

 

 

 

Nguyễn Văn Trỗi Đồng Khởi Điện Biên Phủ 

Phạm Ngọc Thạch Đồng Khởi Điện Biên Phủ 



Trang 20 

Số 

TT 
HỌ VÀ TÊN TUA 

BỘ 

PHẬN 

PHÂN CÔNG  
GHI CHÚ 

TUYẾN ĐƯỜNG ĐIỂM ĐẦU ĐIỂM CUỐI 

95 

Nguyễn Văn Bé Tư 

(05/12/1974) 

0338.559.029 

CMND: 334060375 

Địa chỉ: Rạch Bèo, Long Đức, TPTV 

T3 
Nhóm Đại 

Tổ 4 

Phạm Thái Bường Nam Kỳ Khởi Nghĩa Hùng Vương 

 

 Điện Biên Phủ Phạm Hồng Thái Hẻm Văn hóa, K2 - P6 

96 

Tô Văn Công 

(22/08/1976) 

0338.191.549 

CCCD: 084076000408, cấp ngày: 

25/3/2021 

Địa chỉ: Hẻm 168, Kiên Thị Nhẫn, K1, 

P7, TPTV 

T4 
Nhóm Đại 

Tổ 4 

Kiên Thị Nhẫn Trần Phú Nguyễn Đáng 

 

 Sơn Thông  Nguyễn Đáng UBND Phường 7 

97 

Nguyễn Văn Thi 

(01/01/1976) 

0378.872.660 

CMND: 334153194 

Địa chỉ: ấp Đại Sư, xã Tập Ngãi, huyện 

Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh 

T5 
Nhóm Đại 

Tổ 4 Điện Biên Phủ Nguyễn Đáng Hẻm Văn hóa, K2 - P6  

98 

Châu Thị Thúy Kiều 

(28/01/1984) 

0979.642.049 

CMND: 334321328 

Địa chỉ: K3, P1, TPTV 

T6 
Nhóm Đại 

Tổ 4 

Trần Phú Phạm Ngũ Lão Bạch Đằng 

 

 Phan Đình Phùng Trần Phú Trần Quốc Tuấn 

99 

Nguyễn Thị Dung 

(01/01/1971) 

0382.652.195 

CMND: 334324493 

Địa chỉ: K1, P1, TPTV 

CN 
Nhóm Đại 

Tổ 4 Phan Đình Phùng Nguyễn Đáng Trần Phú  

100 

Đặng Thanh Tâm 

(1981) 

0918.083.770 

CMND: 334273053 

Địa chỉ: ấp Tân Định, xã Đại Phúc, 

huyện Càng Long, TV 

CN 

Nhóm  

Tâm - Tổ 

5 

Xoay tua Tâm- Tổ 5: T2 (Lê Thị Mộng Tuyền), T3 (Huỳnh  Thanh Bạch), T4 (Nguyễn Văn Hưởng), 

T5 (Hồ Thị Thơ), T2 (Lê Thị Mộng Tuyền), T6 (Tô Thị Thanh Ni), T7 (Nguyễn Phước Lộc). 

 



Trang 21 

Số 

TT 
HỌ VÀ TÊN TUA 

BỘ 

PHẬN 

PHÂN CÔNG  
GHI CHÚ 

TUYẾN ĐƯỜNG ĐIỂM ĐẦU ĐIỂM CUỐI 

101 

Lê Thị Mộng Tuyền 

(1984) 

0342.006.961 (vợ Chí) 

CMND: 334171105 

Địa chỉ: ấp Vĩnh Trường, xã Hòa 

Thuận, huyện Châu Thành, TPTV 

T2 
Nhóm 

Tâm -Tổ 5 

Nguyễn Thị Minh Khai Lê Thánh Tôn Nguyễn Đáng 

QĐ: 

01/5/2019 Hẻm 16, NTMK, sau trường nầm non 

Hướng Dương 
NTMK Võ Văn Kiệt 

102 

Huỳnh  Thanh Bạch 

(1982) 

0932.042.874 

CMND: 334122030 

Địa chỉ: Đường Nguyễn Du, K4, P8, 

TPTV 

T3 
Nhóm 

Tâm Tổ 5 
Võ Nguyên Giáp (Đi hai bên) Ngã 3 AoBaOm Siêu thị Chợ lớn  

103 

Nguyễn Văn Hưởng 

(1981) 

0348.936.792 

CCCD: 084081001202, cấp ngày:  

Địa chỉ: ấp Phú Hòa, xã Long Đức, 

TPTV 

T4 
Nhóm 

Tâm Tổ 5 

Nguyễn Thị Minh Khai 
Hẻm 16, (Trường MN 

Hướng Dương) 
Nguyễn Đáng 

 

Võ Nguyên Giáp Nguyễn Đáng 
Đường vào nhà khách Trung 

tâm hội nghị tỉnh TV 

104 

Hồ Thị Thơ 

(1983) 

0375.577.591 

CMND: 334650946 

Địa chỉ: ấp Hưng Nhượng B, xã 

Phương Thạnh, Càng Long, TV 

T5 
Nhóm 

Tâm Tổ 5 

Nguyễn Đáng (2 bên) Phan Đình Phùng  Cầu Long Bình 2  

 
Nguyễn Chí Thanh Nguyễn Đáng Cty Cấp Thoát  nước TV 

105 

Tô Thị Thanh Ni 

(1983) 

0847.806.027 

CMND: 334158877 

Địa chỉ: K3, P9, TPTV 

T6 
Nhóm 

Tâm Tổ 5 
Võ Nguyên Giáp (đi 2 bên đường ) Siêu thị Chợ lớn 

Đường vào Nhà khách Trung 

tâm hội nghị tỉnh 
 

106 

Nguyễn Phước Lộc 

(1983) 

0965.588.309 

CMND: 334383422 

Địa chỉ: K1, P7, TPTV 

T7 
Nhóm 

Tâm Tổ 5 
Nguyễn Đáng  (2 bên đường) Phan Đình Phùng  Võ Văn Kiệt   



Trang 22 

Số 

TT 
HỌ VÀ TÊN TUA 

BỘ 

PHẬN 

PHÂN CÔNG  
GHI CHÚ 

TUYẾN ĐƯỜNG ĐIỂM ĐẦU ĐIỂM CUỐI 

 
 

 
TÊN HẺM KHU VỰC CHIỀU DÀI (m)  

107 

Trần Thanh Quân 

(01/01/1970) 

0395.959.947 

CCCD: 084070001645, cấp ngày: 

08/4/2021 

Địa chỉ: Số 31, Vĩnh Hưng, Long Đức, 

TPTV 

T7 

Nhóm 

hẻm  

Quân 

Xoay tua Quân tổ hẻm từ P1-P5: T2 (Kim Ngọc Cương), T3 (Nguyễn Văn Trang), T4 (Nguyễn 

Trường Giang), T5 (Hồ Tấn An), T6 (Trần Văn Tâm), CN (Đặng Phong Ba). 
Tổ trưởng 

108 

Kim Ngọc Cương 

(1985) 

0362.583.930 

CCCD: 084085002017, cấp ngày: 

08/04/2021 

Địa chỉ: Ấp Sa Bình, Long Đức, TPTV 

T2 

Nhóm  

Hẻm 

Quân 

Hẻm số 358 Phạm Ngũ Lão - P1 198 

 

Hẻm cạnh nhà thi đấu( thông hẻm 

358- P NL) 
19/5- P1 255 

Cạnh nhà 237 Đường 2B - P1 67 

Cặp cây lộc vừng Đường 2B - P1 83 

Cặp nhà 88 Đường 2B - P1 200 

Cặp nhà chú Phương Đường B - P1 105 

Cặp nhà Đức Long Đường B - P1 200 

Hẻm số 315  Phạm Ngũ Lão - P1 120 

Hẻm đd quán nai  Trương Văn Kỉnh - P1 150 

Hẻm cạnh quán nai  Trương Văn Kỉnh - P1 150 

Hẻm NT Tuệ Vân  Trương Văn Kỉnh - P1 100 

Cặp cháo Thảo Nguyên  Trương Văn Kỉnh - P1 200 

Hẻm cạnh nhà số 20B  Trương Văn Kỉnh - P1 200 

Hẻm cạnh nhà số 23A  Trương Văn Kỉnh - P1 120 

Hẻm cạnh nhà số 45 Trương Văn Kỉnh - P1 300 

Hẻm 78, nhà Anh Hiệu Trương Văn Kỉnh - P1 200 

Hẻm 79,  bò 7 món cũ Trương Văn Kỉnh - P1 120 

Hẻm 139, nhà Chú 3 Quang Trương Văn Kỉnh - P1 300 

Hẻm 02, cặp biên phòng Tỉnh 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Minh Khai 210 



Trang 23 

Số 

TT 
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BỘ 

PHẬN 

PHÂN CÔNG  
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Nguyễn Văn Trang 

(14/04/1972) 

0393.910.446 

CCCD: 084072002315, cấp ngày: 

25/4/2021 

Địa chỉ: Số 464 Phan Chu Trinh, K1, 

P1, TPTV 

 

T3 

Nhóm  

Hẻm 

Quân 

Hẻm số 159 Lê Lợi-P1 270 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hẻm Nh.quang  Lê Lợi-P1 200 

Đường vào chợ p1 Quang Trung 150 

Hẻm số 14( thông qua TTH) Phan Chu Trinh 50 

Đ.Trương Vỉnh Ký Lê Lợi-P4 100 

Hẻm số 235 Lê Lợi-P4 34,5 

Hẻm số 227 Lê Lợi-P4 32,5 

Hẻm số 221 Lê Lợi-P4 130 

Hẻm số 203 Lê Lợi-P4 66 

Hẻm số 30 Lý Tự Trọng -P4 97 

Hẻm số 62 Lý Tự Trọng -P4 35 

Hẻm số 27 Lý Tự Trọng -P4 105 

Hẻm số 68 Lý Tự Trọng -P4 55 

Hẻm số 56 Hùng Vương-P4 165 

Hẻm số 22 Hùng Vương-P4 95 

Hẻm số 02 Hùng Vương-P4 52 

Hẻm số 115 Ngô Quyền -P4 120 

Hẻm số 71 Ngô Quyền -P4 20 

Hẻm số 11 Lý Thường Kiệt-P4 45 

Hẻm số 18 Lý Thường Kiệt-P4 45 

Hẻm số 26 Lý Thường Kiệt-P4 107 

Hẻm số 23 Lý Thường Kiệt-P4 55 

Hẻm số 34 Lý Thường Kiệt-P4 90 

Hẻm số 37 Lý Thường Kiệt-P4 52 

Hẻm số 48 Lý Thường Kiệt-P4 125 

Hẻm số 49 Lý Thường Kiệt-P4 100 

Hẻm số 64 Lý Thường Kiệt-P4 50 

Hẻm số 10 (thông qua Phan Chu 

Trinh, Nguyễn Thái Học)   

 

 

Tô Thị Huỳnh-P1 200 



Trang 24 

Số 

TT 
HỌ VÀ TÊN TUA 

BỘ 

PHẬN 

PHÂN CÔNG  
GHI CHÚ 

TUYẾN ĐƯỜNG ĐIỂM ĐẦU ĐIỂM CUỐI 
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Nguyễn Trường Giang 

(21/04/1979) 

0971.042.042 

CMND: 334255618 

Địa chỉ: Số 51 ấp Ba Se A, xã Lương 

Hòa, huyện Châu Thành, TV 

T4 
Nhóm 

hẻm Quân 

Hẻm số 118 Phạm Ngũ Lão -P1 200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hẻm số 120 Phạm Ngũ Lão -P1 350 

Hẻm cạnh nhà 142 Phạm Ngũ Lão -P1 50 

Hẻm số 185 Phạm Ngũ Lão -P1 94 

Hẻm số 211 Phạm Ngũ Lão -P1 121 

Hẻm số 89 Lê Lợi-P1 195 

Hẻm 104, hẻm cùng kế số nhà 106 Lê Lợi-P1 40 

Hẻm 96, hẻm cùng kế số nhà 98 Lê Lợi-P1 100 

Hẻm số 87 Lê Lợi-P1 200 

Nhà trọ P.Anh Lê Lợi-P1 98 

Hẻm chung cư lương thực Lê Lợi-P1 100 

nhà trọ 436/3 Lê Lợi-P1 40 

Hẻm số 43 Lê Lợi-P1 200 

Hội Phụ nữ Lê Lợi-P1 300 

Đài TH Lê Lợi-P1 283 

Hẻm 159, mất số Nhà Chú 3 Tẩm Lê Lợi P1 270 

Hẻm 113, Nhật Quang Lê Lợi P1 200 

Chợ P1   

cặp rửa xe 6 Hoàng Phạm Ngũ Lão -P1 250 

Hẻm số 13 PNL-Long Đức -P1 300 

Hẻm số 14 PNL-Long Đức -P1 300 

Hẻm số 40 PNL-Long Đức -P1 300 

Hẻm số 68 PNL-Long Đức -P1 200 

Hẻm 90, cặp cà phê Tím Võ Văn Kiệt, Phường 1 450 

Hẻm cặp Sở NN&PTNT Phường 1 350 

Đường Nguyễn Hoài Luông Võ Văn Kiệt nối dài 300 

Đường Đài Truyền hình hẻm nhánh, 

cặp cây xăng Phạm Ngũ Lão 

 

 

 

 

 300 



Trang 25 

Số 

TT 
HỌ VÀ TÊN TUA 

BỘ 

PHẬN 

PHÂN CÔNG  
GHI CHÚ 

TUYẾN ĐƯỜNG ĐIỂM ĐẦU ĐIỂM CUỐI 
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Hồ Tấn An 

(05/05/1978) 

0335.776.361 

CMND: 334105513 

Địa chỉ: K1, P9, TPTV 

T5 

Nhóm  

Hẻm 

Quân 

Hẻm số 2(Cặp Biên phòng) NguyễnTMinh Khai -P1 210 

 

Hẻm số 10 NguyễnTMinh Khai -P2 395 

Hẻm số 38 NguyễnTMinh Khai -P2 329 

Hẻm số 40 NguyễnTMinh Khai -P2 315 

Hẻm số 64 NguyễnTMinh Khai -P2 435 

Hẻm số 94 NguyễnTMinh Khai -P2 67 

Hẻm số 104 NguyễnTMinh Khai -P2 175 

Hẻm số 46 NguyễnTMinh Khai -P2 104 

Hẻm số 288 Trần Phú -P2 53 

Hẻm số 297 Trần Phú -P2 100 

Hẻm số 212 Trần Phú -P2 58 

Hẻm số 166 Trần Phú -P2 27 

Hẻm số 244 Trần Phú -P2 36 

Cạnh nhà 78/20 Trần Phú - P2 41 

Hẻm số 100 Trần Quốc Tuấn - P2 40 

Hẻm số 133 Trần Quốc Tuấn - P2 27 

Hẻm số 161 Trần Quốc Tuấn - P2 30 

Hẻm số 183 Trần Quốc Tuấn - P2 37 

Hẻm số 35 Phan Đình Phùng - P2 87 

Hẻm số 167 Phạm Hồng Thái - P2 32 

Hẻm số 29 Nam Kì Khởi Nghĩa - P2 20 

Hẻm số 44 Nguyễn Thái Học - P2 48 

Hẻm số 50 Nguyễn Thái Học - P2 38 

Hẻm số 51 Nguyễn Thái Học - P2 28 

Hẻm số 10 
Nguyễn Thị Minh Khai – 

P2 
135 

Hẻm cạnh nhà số  98  19/5 - P1 100 

Hẻm số 51  

 

 

 

 

19/5 - P1 197 



Trang 26 

Số 

TT 
HỌ VÀ TÊN TUA 

BỘ 

PHẬN 

PHÂN CÔNG  
GHI CHÚ 

TUYẾN ĐƯỜNG ĐIỂM ĐẦU ĐIỂM CUỐI 
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Đặng Phong Ba 

(01/01/1970) 

0369.341.162 

CCCD: 084070001652, cấp ngày: 

08/4/2021 

Địa chỉ: ấp Phú Hòa, xã Long Đức, 

TPTV 

 

 

 

CN 

 

 

Nhóm  

Hẻm 

Quân 

Hẻm 107 Quang Trung-P1 150 

  

Hẻm nhỏ 1,5m, Dốc cầu Tiệm Tương 

thông qua hẻm 12 Quang Trung 
Bạch Đằng -P4  

Hẻm 374 Bạch Đằng -P4 190 

Hẻm 392 Bạch Đằng -P4 55 

Hẻm 396 Bạch Đằng -P4 140 

Hẻm 404 Bạch Đằng -P4 174 

Hẻm 416 Bạch Đằng -P4 57 

Hẻm 424 Bạch Đằng -P4 157 

Hẻm 458 Bạch Đằng -P4 65 

Hẻm 462 Bạch Đằng -P4 50 

Hẻm 480 Bạch Đằng -P4 70 

Hẻm số 23 Quang Trung- P4 100 

Hẻm số 45 Quang Trung- P4 30 

Hẻm số 55 Quang Trung- P4 215 

Hẻm số 53 Ngô Quyền-P4 200 

Hẻm số 17 Ngô Quyền-P4 32 

Hẻm 328  Bạch Đằng -P4 50 

Hẻm số 53  Quang Trung – P4 100 

Hẻm số 269  Phạm Ngũ Lão - P1 125  

Hẻm số 136  Quang Trung - P1 350  

Hẻm số 138  Quang Trung - P1 326  

Cạnh nhà 39  Quang Trung - P1 20  

Hẻm số 7  Tô Thị Huỳnh - P1 215  

 

113 

Trần Văn Tâm 

(01/01/1990) 

0398.235.859 

CCCD: 084090001458, cấp ngày: 

03/4/2021 

Địa chỉ: Số 827, Kinh Lớn, Long Đức, 

TPTV 

 

 

T6 

 

 

Nhóm 

Hẻm 

Quân 

Hẻm 63, 19/5 Đường 19/5 Cỡ 80 m (phát sinh 2021) (phát sinh 

2022) 
Hẻm 295 (Kế Hương Cao cũ) h.cùng Vũ Đình Liệu, Long Đức 200 

Hẻm 420, đối diện quán Phở Tần 

(kiểm dịch động vật) 
Đường 30/4, Long Đức 150 

 

Ngô Quốc Trị nối dài: Các đường 

Khu Tái Định cư, DA nâng cấp ĐT 
 1000 

 



Trang 27 

Số 

TT 
HỌ VÀ TÊN TUA 

BỘ 

PHẬN 

PHÂN CÔNG  
GHI CHÚ 

TUYẾN ĐƯỜNG ĐIỂM ĐẦU ĐIỂM CUỐI 

    
Hẻm lò giết mổ Gà, hẻm gần lò giết 

mổ bên tay phải (từ Võ Văn Kiệt vào) 

Từ đường nhựa Lò giết mổ 

đến cuối hẻm 
 

(phát sinh 

2022) đầu  

T5/2021 
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Nguyễn Văn Tuấn 

(01/01/1988) 

0981.114.859 

CMND: 334416100 

Phú Thọ, Thanh Mỹ, Châu Thành, TV  

CN 
Nhóm 

Hẻm Tuấn 

Xoay tua hẻm Tuấn nguyễn: T2 (Nguyễn Văn Minh Dương), T3 (Đoàn Trọng Mẫn), T4 (Châu Khắc 

Chung) số thứ tự 92, T5 (Lê Long Trà), T6 (Dương Văn Đến), T7 (Châu Hùng Kiếm). 

8. Thành 

Phát 

115 

Nguyễn Văn Minh Dương 

(06/08/1985) 

0376.615.616 

CMND: 334270220 

Long Hòa, Đại Phước, Càng Long,  

Trà Vinh 

T2 

Nhóm  

Hẻm Tuấn 

Nguyễn 

Hẻm số 279 DQĐông(Lò Hột) - P5 150 

9. Thành 

Phát 

26/3/2020 

Hẻm số 291 DQĐông(Lò Hột) - P5 60 

Hẻm số 301 DQĐông(Lò Hột) - P5 45 

Hẻm số 313 DQĐông(Lò Hột) - P5 245 

Hẻm số 327 DQĐông(Lò Hột) - P5 40 

Hẻm số 331 DQĐông(Lò Hột) - P5 280 

Hẻm số 349 DQĐông(Lò Hột) - P5 40 

Hẻm số 373 DQĐông(Lò Hột) - P5 280 

Hẻm số 399 DQĐông(Lò Hột) - P5 280 

Hẻm số 409 DQĐông(Lò Hột) - P5 26 

Hẻm số 417 DQĐông(Lò Hột) - P5 280 

Hẻm số 433 DQĐông(Lò Hột) - P5 280 

Hẻm số 437 DQĐông(Lò Hột) - P5 50 

Hẻm số 473 DQĐông(Kho dầu) - P5 74 

Hẻm số 485 DQĐông(Kho dầu) - P5 330 

Hẻm Kế Trường Mẫu giáo Sơn Ca DQĐông(Kho dầu) - P5 280 

kế nhà 463 DQĐông(Kho dầu) - P5 50 

Hẻm số 204  Bạch Đằng -P4 410 

Hẻm số 216  Bạch Đằng -P4 301 

Hẻm 274  Bạch Đằng -P4 268 

Hẻm nhà trọ Lê Minh Đường D5, P5 hẻm cùng 100 

Hẻm 136 Đường D5, P5 hẻm cùng 100 

Hẻm 146 Đường D5, P5 hẻm cùng 100 

Hẻm Café Gỗ Đường D5, P5 hẻm cùng 100 

Hẻm 32 Quang Trung P4 313 

Hẻm 71 

 

 

Quang Trung P1 150 



Trang 28 

Số 

TT 
HỌ VÀ TÊN TUA 

BỘ 

PHẬN 

PHÂN CÔNG  
GHI CHÚ 

TUYẾN ĐƯỜNG ĐIỂM ĐẦU ĐIỂM CUỐI 
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Đoàn Trọng Mẫn 

(20/08/1987) 

0384.420.023 

CMND: 334474723 

Tân Trung Kinh, Hiếu Trung, Tiểu Cần, 

Trà Vinh 

T3 

Nhóm  

Hẻm Tuấn 

Nguyễn 

Hẻm số 57 DQĐông(Lò Hột) - P5 270 

10. Thành 

Phát 

26/3/2020 

Hẻm số 63 DQĐông(Lò Hột) - P5 290 

Hẻm số 71 DQĐông(Lò Hột) - P5 300 

Hẻm số 77 DQĐông(Lò Hột) - P5 90 

Hẻm số 81 DQĐông(Lò Hột) - P5 350 

Hẻm số 93 DQĐông(Lò Hột) - P5 443 

Hẻm số 109 DQĐông(Lò Hột) - P5 95 

Hẻm số 143 DQĐông(Lò Hột) - P5 40 

Hẻm số 151 DQĐông(Lò Hột) - P5 70 

Hẻm số 183 DQĐông(Lò Hột) - P5 670 

Hẻm nhánh 183 DQĐông(Lò Hột) - P5 250 

Hẻm nhánh 183 (hà) DQĐông(Lò Hột) - P5 240 

Hẻm nhánh 183 (đức) DQĐông(Lò Hột) - P5 257 

Hẻm số 205 DQĐông(Lò Hột) - P5 30 

Hẻm nhà 112 DQĐông(Lò Hột) - P5  

Hẻm nhà 187 DQĐông(Lò Hột) - P5 20 

Hẻm số 229 DQĐông(Lò Hột) - P5 100 

Hẻm số 233 DQĐông(Lò Hột) - P5 290 

Hẻm số 239 DQĐông(Lò Hột) - P5 60 

kế sn 186-237 DQĐông(Lò Hột) - P5 350 

Hẻm số 211 DQĐông(Lò Hột) - P5 70 

Nhánh nhà cv DQĐông(Lò Hột) - P5 80 

Hẻm số 165 DQĐông(Lò Hột) - P5 120 

Hẻm số 37 DQĐông(Lò Hột) - P5 50 

Đường phân lô DQĐông(Lò Hột) - P5 330 

Hẻm số 23 DQĐông(Lò Hột) - P5 50 

Hẻm số 35 DQĐông(Lò Hột) - P5 50 

Hẻm số 87 DQĐông(Lò Hột) - P5 55 

Hẻm số 133 DQĐông(Lò Hột) - P5 60 

Hẻm số 161 DQĐông(Lò Hột) - P5 50 

Hẻm số 219 DQĐông(Lò Hột) - P5 40 

Hẻm 05 DQĐông(Lò Hột) - P5 50 

Hẻm 37 DQĐông(Lò Hột) - P5 60 

Hẻm 23 DQĐông(Lò Hột) - P5 50 

Hẻm 12 Quang Trung -P4 225 

Hẻm 204 Bạch Đằng -P4 410 

Hẻm 216 Bạch Đằng -P4 301 

Hẻm 274 Bạch Đằng -P4 268 



Trang 29 

Số 

TT 
HỌ VÀ TÊN TUA 

BỘ 

PHẬN 

PHÂN CÔNG  
GHI CHÚ 
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Châu Khắc Chung  

(30/12/1991) 

0373.192.430 

Vào làm:01/3/2021 

CMND: 334501435 

Địa chỉ: ấp 6A, xã An Trường, huyện 

Càng Long, TV 

T4 

Nhóm 

Hẻm Tuấn 

Nguyễn 

Hẻm số 497 
Dương Quang Đông (Kho 

dầu) - P5 
60 

 

Hẻm số 523 
Dương Quang Đông (Kho 

dầu) - P5 
180 

Hẻm số 553 
Dương Quang Đông (Kho 

dầu) - P5 140 

Hẻm số 587 
Dương Quang Đông (Kho 

dầu) - P5 70 

Hẻm số 609 
Dương Quang Đông (Kho 

dầu) - P5 75 

Hẻm số 613 
Dương Quang Đông (Kho 

dầu) - P5 80 

Hẻm số 617 
Dương Quang Đông (Kho 

dầu) - P5 40 

Hẻm số 619 
Dương Quang Đông (Kho 

dầu) - P5 65 

Hẻm số 647 
Dương Quang Đông (Kho 

dầu) - P5 50 

Hẻm số 655 
Dương Quang Đông (Kho 

dầu) - P5 60 

Hẻm số 599 
Dương Quang Đông (Kho 

dầu) - P5 150 

Hẻm số 627 
Dương Quang Đông (Kho 

dầu) - P5 150 

Hẻm số 665 
Dương Quang Đông (Kho 

dầu) - P5 200 

Hẻm 575 
Dương Quang Đông (Kho 

dầu) –P5, Vật tư Minh Đức 
 

Nguyễn Thiện Thành 
Cầu Long Bình II đến Cổng 

trường Đại Học Trà Vinh 
 

118 

 

Lê Long Trà 

(04/01/1981) 

0394.475.120 

CMND: 335004515 

Sóc Thát, Nguyệt Hóa, Châu Thành, 

Trà Vinh 

 

 

T5 

 

 

Nhóm  

Hẻm Tuấn 

Nguyễn 

Hẻm số 31 Hùng Vương- P3 100 

 

 

 

 

 

 

 

11. Thành 

Phát 

26/3/2020 

Hẻm số 3 Hùng Vương- P3 100 

Hẻm số 29 Hùng Vương- P3 50 

Hẻm số 23 Trần Quốc Tuấn-P3 100 

Hẻm số 10 Trần Quốc Tuấn-P3 60 

Hẻm số 4 Trần Quốc Tuấn-P3 30 

Hẻm số 13 Trần Quốc Tuấn-P3 50 

Hẻm số 18 Trần Quốc Tuấn-P3 40 

Hẻm số 32 Trần Quốc Tuấn-P3 30 

Hẻm số 39 Trần Quốc Tuấn-P3 40 



Trang 30 

Số 

TT 
HỌ VÀ TÊN TUA 

BỘ 

PHẬN 

PHÂN CÔNG  
GHI CHÚ 

TUYẾN ĐƯỜNG ĐIỂM ĐẦU ĐIỂM CUỐI 

Hẻm số 47 Trần Quốc Tuấn-P3 30 

Hẻm số 50 Trần Quốc Tuấn-P3 30 

Hẻm số 57 Trần Quốc Tuấn-P3 40 

Hẻm số 506 Bạch Đằng-P3 150 

Hẻm số 78 Trần Phú-P3 50 

Hẻm số 64 Trần Phú-P3 60 

Hẻm số 84 Độc lập chẳn-P3 100 

Hẻm số 118 Độc lập chẳn-P3 100 

Hẻm số 34 Độc lập chẳn-P3 22 

Hẻm số 87 Độc lập lẻ-P3 30 

Hẻm số 40 Phạm Hồng Thái-P3 40 

Hẻm số 50 Phạm Hồng Thái-P3 55 

Hẻm số 122 Lý Thường Kiệt-P3 100 

Hẻm số 130 Lý Thường Kiệt-P3 70 

Hẻm số 102 Lý Thường Kiệt-P3 40 

Hẻm 37 Trần Quốc Tuấn P3 60 

Hẻm 340 Bạch Đằng P4 200 

Hẻm 328 Bạch Đằng P4 100 

Hẻm 316 Bạch Đằng P4 125 

Hẻm 318 Bạch Đằng P4 230 

Hẻm 238  Bạch Đằng -P4 200 

Hẻm 316  Bạch Đằng -P4 125 

Hẻm 318  Bạch Đằng -P4 230 

kế SN 11C  

 

 

Bạch Đằng -P4 30 



Trang 31 

Số 

TT 
HỌ VÀ TÊN TUA 

BỘ 

PHẬN 

PHÂN CÔNG  
GHI CHÚ 

TUYẾN ĐƯỜNG ĐIỂM ĐẦU ĐIỂM CUỐI 
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Châu Hùng Kiếm 

(01/01/1979) 

0393.043.357 

CCCD: 084079001639 

Ba Se B, Lương Hòa, Châu Thành,  

Trà Vinh 

T7 

Nhóm  

Hẻm Tuấn 

Nguyễn 

Hẻm cạnh nhà 148 Phạm Ngũ Lão -P1 60 

12. Thành 

Phát 

26/3/2020 

Hẻm số 206 Phạm Ngũ Lão -P1 150 

Hẻm số 218 Phạm Ngũ Lão -P1 350 

Hẻm số 236 Phạm Ngũ Lão -P1 680 

Hẻm số 288 Phạm Ngũ Lão -P1 680 

Hẻm số 296 Phạm Ngũ Lão -P1 250 

Chung cư Hồng lực Phạm Ngũ Lão -P1 300 

đối diện nhà chú Nghĩa Ngô Quốc Trị - P1 100 

nhà chú 4Phước Ngô Quốc Trị - P1 100 

gần nhà cô Hoa Ngô Quốc Trị - P1 100 

quán Việt Ngô Quốc Trị - P1 1200 

Hẻm Võ Văn Kiệt Đường 19/5 nối dài 300 

Hẻm 256, Lý Thị Cho Đường Võ Văn Kiệt 250 

Hẻm 260, Lý Thị Cho Đường Võ Văn Kiệt 300 
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Dương Văn Đến 

(22/09/1985) 

0397.743100 

CMND: 334304147 

Sa Bình, Long Đức, TP Trà Vinh 

T6 

Nhóm  

Hẻm Tuấn 

Nguyễn 

Hẻm cây xăng Tân Tân Nguyễn Thiện Thành-P5 990 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Thành 

Phát 

Hẻm cạnh sân bóng Nguyễn Thiện Thành-P5 570 

Hẻm Cao Văn Sậm Nguyễn Thiện Thành-P5 345 

Hẻm 1 (7 trường) D5-P5 220 

Hẻm 2 (việt can) D5-P5 210 

Hẻm 3 (M đức) D5-P5 250 

Hẻm 4 (nhân cscđ) D5-P5 150 

Hẻm 5 (nhà số 83) D5-P5 80 

Hẻm Thạch Nhọn D5-P5 250 

Cây dầu D5-P5 110 

nhà trọ Bảo Hân D5-P5 150 

kế nhà 65 D5-P5 80 

nhà trọ Tân Đăng Khoa D5-P5 110 

kế nhà 22A D5-P5 70 

đường phân lô D5-P5 200 

đường phân lô khu 1 D5-P5 100 

đường phân lô khu 2 D5-P5 91 

Kế Café Phú Quý D5-P5 200 

Kế quán cà phê 123 
Đường vào KTX Trường 

ĐH 
300 



Trang 32 

Số 
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BỘ 
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Nguyễn Văn Hai 

(03/11/1978) 

0352.779.675 

CMND: 334002986 

Địa chỉ: K3, P1, TPTV 

T6 
Nhóm  

Hẻm Hai 

Xoay tua hẻm Hai từ P6-P9: T2 (Lê Minh Chí, TT), T3 (Đoàn Văn Lam), T4 (Nguyễn Văn Kết), T5 

(Nguyễn Văn Chiến), T7 (Nguyễn Thanh Bằng), CN (Nguyễn Văn Một) 
 Tổ trưởng 

122 

Lê Minh Chí 

(16/12/1983) 

0336.985.908  

CMND: 334151863 

Địa chỉ: ấp Vĩnh Trường, xã Hòa 

Thuận, huyện Châu Thành, TV 

T2 
Nhóm  

Hẻm Hai 

Kế nhà 306 (Sau Hướng Dương) Nguyễn Đáng nd 590  

Hẻm 16 NTMK -P7 430  

Đường ngang Hẻm sau Hướng dương 

qua tới nhà nghỉ Quốc Thái 

 
  

Hẻm 16, đường phát sinh kế nơi làm 

chứng minh thư thông ra Võ Văn Kiệt 
Hậu cần 450  

Hẻm 168  Kiên Thị Nhẫn - P7 200  

Hẻm 194     

Hẻm 223  Kiên Thị Nhẫn - P7 350  

Khu Bộ đội K8, Đỗ Nam Trung Võ Văn Kiệt - P7 176  
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Đoàn Văn Lam 

(01/01/1971) 

0397.240.034 

CMND: 334688547 

Địa chỉ: ấp Rạch Bèo, xã Long Đức, 

TPTV 

T3 
Nhóm  

Hẻm Hai 

Hẻm số 88 Điện Biên Phủ-P6 90 Ô. Hùng 

Hẻm số 110 Điện Biên Phủ- P6 60 CA Củ 

Hẻm số 152 Điện Biên Phủ-P6 110 Hai Yến 

Hẻm số 170-183 Điện Biên Phủ-P6 115 Lẩu Dê 

Hẻm số 188 Điện Biên Phủ-P6 60 Bia Thế Kỉ 

Hẻm số 190 Điện Biên Phủ-P6 75 Bia Thế Kỉ 

Hẻm số 208 Điện Biên Phủ-P6 200 Mít Sole 

Hẻm số 195 Điện Biên Phủ-P6 140 Khóm VH 

Hẻm số 217 Điện Biên Phủ-P6 80 Dãy phố 

Hẻm số 231-106 Điện Biên Phủ-P6 215 Ô.Tư Phước 

Hẻm số 259-126 Điện Biên Phủ-P6 240 Ô.Ba Lễ 

Hẻm số 263 Điện Biên Phủ- P6 68 Ô.Ba Thanh 

Hẻm số 143-151 Điện Biên Phủ-P6 160 Bà Tám 

Hẻm số 143-78 Điện Biên Phủ- P6 160 Shop Bitis 

Hẻm số 131 Điện Biên Phủ-P6 200 Ngọc Vân 

Hẻm số 107 Điện Biên Phủ-P6 110 Khóm VH 

Hẻm số 103-107 Điện Biên Phủ-P6 100 
Dũng Hớt 

tóc 

Hẻm số 83-24 Điện Biên Phủ-P6 95 Ô.Thương 

Hẻm số 71 Điện Biên Phủ-P6 190 Ô.Ba Lì 



Trang 33 
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Nguyễn Văn Kết 

(20/03/1978) 

0566.314.176 

CCCD: 084078002984, cấp ngày: 

23/4/2021 

Địa chỉ: ấp Hòa Hữu, xã Long Đức, 

TPTV 

T4 
Nhóm  

Hẻm Hai 

Hẻm số 135 Trần Phú -P6 130 
Phan Thanh 

Hẻm số 77 Trần Phú -P6 30 
Ô.Sáu 

Hẻm số 47 - 106 Trần Phú -P6 130 
Ô.Tuấn 

Hẻm số 23 - 106 Trần Phú -P6 95 
Ba Sinh 

Hẻm số 4 Đồng Khởi - P6 60 
Bà Ba Định 

Hẻm số 38 Đồng Khởi - P6 125 
Cặp Miếu 

Hẻm số 46 Đồng Khởi - P6 100 
Xuân Ký 

Hẻm số 52 Đồng Khởi - P6 50 
Uốn tóc 

Hẻm số 56 Đồng Khởi - P6 90 
Ô.ba Hương 

Hẻm số 183-92 Đồng Khởi - P6 250 
Khóm VH 

Hẻm số 114 Đồng Khởi - P6 150 
Ô.Lai 

Hẻm số 132 Đồng Khởi -P6 100 
Ô.Chín Tâm 

Hẻm số 49 Đồng Khởi - P6 221 
Khóm VH 

Hẻm số 107 Đồng Khởi - P6 141 
Trúc Lâm 

Hẻm số 141 Đồng Khởi - P6 180 
Thanh Nhàn 

Hẻm số 57 Đồng Khởi - P6 175 
Bida 

Hẻm số 149 Đồng Khởi - P6 110 
Châu Đồng 

Hẻm số 33 Đồng Khởi - P6 75 
Khóm VH 

Hẻm số 93 Đồng Khởi - P6 212 
Vào UBND 

P6 

Hẻm số 138 Đồng Khởi -P6 100 
Ô.Châu 

Hẻm 144-32 

 

 

Đồng Khởi -P6 50 

Ô Quí 
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Nguyễn Văn Chiến 

(01/01/1975) 

0984.966.132 

CCCD: 084075001124, cấp ngày: 

02/4/2021 

Địa chỉ: ấp Rạch Bèo, xã Long Đức, 

TPTV 

T5 
Nhóm  

Hẻm Hai 

Hẻm số 89 Phan Đình Phùng-P6 120 Bánh kẹo So 

Hẻm số 71 Phan Đình Phùng-P6 95 
Phố Kiến 

Thiết 

Hẻm số 61 Phan Đình Phùng-P6 80 Ô.Ba Hưng 

Hẻm số 287 Phan Đình Phùng-P6 75 
Cty Phú 

Hòa 

Hẻm số 331 Phan Đình Phùng-P6 120 
VLXD 

MĐức 

Hẻm356 Phan Đình Phùng-P7 50 Hẻm cùng 

Hẻm328 Phan Đình Phùng-P7 65 BS Đạt 

Hẻm 312 Phan Đình Phùng-P7 60 
cạch quán 

99 

Hẻm 296 Phan Đình Phùng-P7 60 
nhà ông 

Thuận 

Hẻm 286 Phan Đình Phùng-P7 200 193KTN 

Hẻm 276 Phan Đình Phùng-P7 100 Nhà 5Nhi 

Hẻm 128 Phan Đình Phùng-P7 90 
Nhà Ô.9 

Tiểu 

Hẻm số 112 Phan Đình Phùng-P7 90  

Hẻm số 78 Phan Đình Phùng-P7 60  

Hẻm số 66 Phan Đình Phùng-P7 60  

Hẻm 126 
Phan Đình Phùng -61KTN- 

P7 
275  

Hẻm 82 Phan Đình Phùng-P7 120 
Tân Vạn 

Thuận 

Hẻm 66(BS Hoàng) Phan Đình Phùng-P7 60   

Hẻm số 248 Điện Biên Phủ-P6 130 Tổ1 

Hẻm số 274-279 Điện Biên Phủ-P6 170 Tổ2 

Hẻm số 300-305 Điện Biên Phủ-P6 260 Bsi Sơn 

Hẻm số 324-317 Điện Biên Phủ-P6 260 Khóm VH 

Hẻm  61  Kiên Thị Nhẫn - P7 275 Hẻm VH 

Hẻm 193 (268 - PĐP)  Kiên Thị Nhẫn - P7 250  

Hẻm 197   Trần Phú -P7 350  

Hẻm 213  Trần Phú -P7 85  

Hẻm 229  Trần Phú -P7 100  

Hẻm số 182 Phan Đình Phùng – P7 40  

Hẻm số 152 Phan Đình Phùng – P7 30  

Công viên KTN(1 thùng)      
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Nguyễn Thanh Bằng 

(20/06/1980) 

0836.516.964 

CMND: 334442280, cấp ngày 

28/12/2016 

Địa chỉ: ấp Long Đại, xã Long Đức, 

TPTV 

 

T7 
Nhóm  

Hẻm Hai 

Hẻm 294   60 

  

Hẻm 253 NTMK -P7 100 

Hẻm 282 NTMK -P7 80 

Kế nhà Quốc Thái Nguyễn Đángnd 280 

Cặp hớt tóc Ngọc Nguyễn Đáng-P7  

Cặp Thành Hiếu NTMK -P7 50 

Hẻm 111 – Nguyễn Thanh Bằng Kiên Thị Nhẫn - P7 45 
Nhà 

A.Chiến 

Hẻm 121 ( A.Trí sưa xe) – Nguyễn 

Thanh Bằng 
Kiên Thị Nhẫn - P7 160 

Nhà 

A.Trí(sửa 

xe) 

Hẻm 114 – Nguyễn Thanh Bằng Kiên Thị Nhẫn - P7 280 
nhà A.Nhất 

K2 

Hẻm 143 – Nguyễn Thanh Bằng Kiên Thị Nhẫn - P7 Hẻm cùng Hẻm cùng 

Hẻm 268 – Nguyễn Thanh Bằng Kiên Thị Nhẫn - P7 220 
Hẻm nhà bà 

3 Hoảnh 

Khu phân lô Hoàng Bửu (khóm 8) NTMK -P7 137  
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Nguyễn Văn Một 

(01/01/1981) 

0971.174.538 

CCCD: 084081001516, cấp ngày: 

21/4/2021 

Địa chỉ: ấp Ba Se B, xã Lương Hòa, 

huyện Châu Thành, TV 

 

 

CN 

Nhóm  

Hẻm Hai 

Hẻm 239 (SN 239-226) Trần Phú 30  

Hẻm 243 Trần Phú -P7 90 sở XD 

Hẻm 228 Trần Phú -P7 50   

Hẻm 261 Trần Phú -P7 70 Tiệm bánh 

Hẻm 171 NTMK -P7 120 Nhà 9 Liệt 

Hẻm 161 NTMK -P7 233 Cửu Lớn 

Hẻm 111 NTMK -P7 200 
KS Tuyết 

Linh 

Hẻm 87 NTMK -P7 160 
Quán cơm 

chú Mẫn 

Hẻm73 NTMK -P7 35 

Hẻm 

cùng(KS 

Gia Hòa ) 

Hẻm 65 NTMK -P7 180 
Chùa Phật 

Mẩu 

Hẻm 104 NTMK -P7 192 Vào chợ P2 

Hẻm 16 – Nguyễn Văn Một Kiên Thị Nhẫn - P7 200 TTGTVL 

Hẻm 44 – Nguyễn Văn Một Kiên Thị Nhẫn - P7 400 

Sau sân 

bóng Chí 

Thành 
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Trần Văn Tuấn 

(1984) 

0385.111.704 

CMND: 334269440 

Địa chỉ: ấp Trà Gút, xã Đại Phước, 

huyện Càng Long, TV 

T2 

Nhóm  

Hẻm Tuấn 

Trần 

Xoay tua hẻm Tuấn P6-P9: T3 (Trần Thanh Tỉnh), T4 (Võ Thúy Hằng), T5 (Phạm Văn Bé Bảy), T6 

(Huỳnh Văn Nam), T7 (Huỳnh Chí Thanh), CN (Nguyễn Văn Phúc) 

  

129 

 

 

 

 

Trần Thanh Tỉnh 

(1980) 

0981.385.837 

CCCD: 084080001620, cấp ngày: 

02/4/2021 

Địa chỉ: ấp Kinh Lớn, xã Long Đức, 

TPTV 

 

 

 

 

 

 

 

 

T3 

 

 

 

 

 

 

Nhóm  

Hẻm Tuấn 

Trần 

đường vào Sóc Thác, Cổ Tháp có 7 

Hẻm 
 Võ Văn Kiệt – P7 667 

 

Hẻm cạnh nhà 807 Võ Nguyên Giáp-P8 243 

Hẻm cạnh nhà 417 Võ Nguyên Giáp-P8 178 

Hẻm KVH Võ Nguyên Giáp-P8 305 

Hẻm tạp hóa Thúy Võ Nguyên Giáp-P8 260 

Hẻm cạnh nhà 378 Võ Nguyên Giáp-P8 340 

Hẻm cạnh đại lộc Võ Nguyên Giáp-P8 298 

Hẻm Thành Út (nhà nghỉ An Khang) Võ Văn Kiệt – K8, P7 150 

Hẻm nhà trọ 36 Võ Văn Kiệt – P7 205 

Hẻm 450 Võ Nguyên Giáp-P8 140 

Hẻm 472 Võ Nguyên Giáp-P8 98 

Hẻm nhà nghỉ An Khang (khóm 8). 

Nhà chú 5 Loan 
Võ Văn Kiệt – P7 150 

Hẻm 432 Võ Nguyên Giáp-P8 91 

Hẻm 410 Võ Nguyên Giáp-P8 210 

Hẻm 450 
Võ Nguyên Giáp P8, các 

hẻm lias nội bộ 
520 
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Võ Thúy Hằng 

(1982) 

0984.590.858 

CMND: 334347115 
Địa chỉ: ấp Hưng Nhượng B, xã Phương Thạnh, 

huyện Càng Long, TV 

 

T4 

Nhóm  

Hẻm Tuấn 

Trần 

Trần Phú  Phạm Ngũ Lão Võ Văn Kiệt 

 
Phạm Ngũ Lão Trẩn Phú Phạm Hồng Thái 
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Phạm Văn Bé Bảy 

(1978) 

0362.238.081 

CMND: 334103334 

Địa chỉ: ấp Hưng Nhượng B, xã 

Phương Thạnh, huyện Càng Long, TV 

T5 

Nhóm  

Hẻm Tuấn 

Trần 

kế 310 Sơn Thông-P7 150 

QĐ: 

01/5/2019 

Hẻm 306(BS Sơn Ngọc) Sơn Thông-P7 200 

Hẻm 294 Sơn Thông-P7 125 

Hẻm 196 Sơn Thông-P7 125 

Hẻm Chung cư 5 mến (6 thùng)  

Hẻm 184 Sơn Thông-P7 125 

SN 320-122 Sơn Thông-P7 125 

Hẻm 56-58(NT Ngọc Anh Sơn Thông-P7 150 

Hẻm 376( đối diện chùa) Sơn Thông-P8 110 

Hẻm cạnh nhà 374 Sơn Thông-P8 253 

Hẻm cạnh nhà 332 Sơn Thông-P8 843 

Nhà trọ Liên hiệp(1thung) Sơn Thông-P9 130 

Hẻm số 131 Sơn Thông-P9 135 

Hẻm số 115 Sơn Thông-P9 190 

Hẻm 209 (dal), Sơn Thông Sơn Thông-P9 
Hẻm phát sinh 2020, khoảng 

200 m 

Hẻm 227 (đất, đá), Sơn Thông Sơn Thông-P9 
Hẻm phát sinh 2020, khoảng 

200m 

Hẻm 235 (dal), Sơn Thông Sơn Thông-P9 
Hẻm phát sinh 2020, khoảng 

200m 
Hẻm Hẻm nhà May Xuân Thắm (đất, 

đá) cùng, Sơn Thông 
Sơn Thông-P9 

Hẻm phát sinh 2020 khoảng 

100m 

Hẻm 271 (đất, đá), Sơn Thông Sơn Thông-P9 
Hẻm phát sinh 2020, khoảng 

200m 

Hẻm 297 (dal), Sơn Thông Sơn Thông-P9 
Hẻm phát sinh 2020, khoảng 

200m 

Hẻm 331 (đất, đá), Sơn Thông Sơn Thông-P9 
Hẻm phát sinh 2020, khoảng 

200m 

Hẻm 329 (đất, đá), Sơn Thông Sơn Thông-P9 
Hẻm phát sinh 2020, khoảng 

200m 
Hẻm 355 (dal), Sơn Thông Sơn Thông-P9 Hẻm phát sinh 2020, k. 200m 

Hẻm cửa nhôm sắt Nguyễn Hiền (đất, 

đá) cùng, Sơn Thông 
Sơn Thông-P9 

Hẻm phát sinh 2020, khoảng 

100m 
Hẻm Tấn Sang (dal) cùng, Sơn Thông Sơn Thông-P9 Hẻm phát sinh 2020, k. 100m 

Hẻm số 53 Sơn Thông-P9 200 

Hẻm số 32 Sơn Thông-P7 100 



Trang 38 

Số 

TT 
HỌ VÀ TÊN TUA 

BỘ 

PHẬN 

PHÂN CÔNG  
GHI CHÚ 

TUYẾN ĐƯỜNG ĐIỂM ĐẦU ĐIỂM CUỐI 

132 

Huỳnh Văn Nam 

(1981) 

0778.153.041 

CCCD: 084081001385, cấp ngày: 

03/4/2021 

Địa chỉ: xã Long Đức, TPTV  

T6 

Nhóm  

Hẻm Tuấn 

Trần 

Hẻm 218 Đồng Khởi nd -P9 166 

 

258-260 Đồng Khởi nd -P9 105 

bảng Phú Hào Đồng Khởi nd -P9 140 

K5-P9 Lê Văn Tám - P9 240 

Hẻm kế nhà 367 (VH k2) Nguyễn Chí Thanh - P9 280 

Hẻm 338, K6 Nguyễn Chí Thanh – P9 515 

KVH k2-p9 Nguyễn Chí Thanh - P9 265 

Đường phát sinh thông qua ĐK Nguyễn Chí Thanh - P9 280 

Karaoke Hương Nguyễn Chí Thanh - P9 280 

Hẻm nhà 302 Nguyễn Chí Thanh - P9 194 

Nhà trọ Quan Phát Nguyễn Chí Thanh - P9 288 

Hẻm kế 239 Nguyễn Chí Thanh - P9 289 

Hẻm số 244 (VH khóm 7) Nguyễn Chí Thanh - P9 150 

Nhà trọ Trí Nguyên Nguyễn Chí Thanh - P9 272 

Hẻm cùng, Cty xây dựng Thiên 

Thành (nhà trọ Ngọc Tú), K1,P9 

Đồng Khởi nd 

Đồng Khởi nd -P9  

Hẻm cùng, ĐD nhà 409 (kế nhà trọ 

Cảnh Kỳ), K1,P9 Đồng Khởi nd 
Đồng Khởi nd -P9  

Hẻm 215, đường Nguyễn Chí Thanh Nguyễn Chí Thanh –P9  
Hẻm 317, đường Nguyễn Chí Thanh Nguyễn Chí Thanh –P9  
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Huỳnh Chí Thanh 

(1978) 

0344.747.058 

CMND: 334060072 

Địa chỉ: ấp Vĩnh Hưng, xã Long Đức, 

TPTV 

 

T7 

 

Nhóm  

Hẻm Tuấn 

Trần 

 

Hẻm 126 QL 60 - P8 110   

Hẻm 134 QL 60 - P8 457   

Hẻm 152 QL 60 - P8 65   

Hẻm 156 Võ Nguyên Giáp-P7 547 
Vào trụ sở 

BND K9 

Hẻm 194 Võ Nguyên Giáp-P7 85 Kim Rent 

Hẻm 208 Võ Nguyên Giáp-P7 90 
KS Mai 

Ngọc Hưng 

Kế nhà số 68( cây xăng dầu khí) Võ Nguyên Giáp-P7 70 
Cây xăng 

dầu khí TV 

Hẻm 288 Võ Nguyên Giáp-P7 80 
nhà Trần 

Chiếm Tây 



Trang 39 

Số 

TT 
HỌ VÀ TÊN TUA 

BỘ 

PHẬN 

PHÂN CÔNG  
GHI CHÚ 

TUYẾN ĐƯỜNG ĐIỂM ĐẦU ĐIỂM CUỐI 

Hẻm 240 Võ Nguyên Giáp-P7 90 
nhà nghỉ 

Thành Đô 

Hẻm 244 Võ Nguyên Giáp-P7 100 làm ghế đá 

Hẻm 109  Võ Nguyên Giáp-P8 78 

  

  

  

  

  

Hẻm 282 Võ Nguyên Giáp-P8 138 

Hẻm 141 Võ Nguyên Giáp-P8 140 

Hẻm 161 Võ Nguyên Giáp-P8 150 

Hẻm 300 Võ Nguyên Giáp-P8 134 

Hẻm số 320  Võ Nguyên Giáp-P8 133 

Hẻm số 346 Võ Nguyên Giáp-P8 112 

Hẻm số 370 Võ Nguyên Giáp-P8 79 

Hẻm số 10 Quốc lộ 60-P8 70 

Hẻm 22 
Thạch Thị Thanh (nhà Thầy 

Sĩ)  P8 
190 

Hẻm 221 Nguyễn Du P8 đất ruộng 160 

Hẻm 278 Võ Nguyễn Giáp K1 130 

Hẻm 152 Quốc Lộ 60 197 

Hẻm 141 (Nhà trọ Quốc Anh)  Nhà ông Được + Kỳ 270 
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Nguyễn Văn Phúc 

(1990) 

0394.738.471 

CMND: 334642888 

Địa chỉ: ấp Vĩnh Yên, xã Long Đức, 

TPTV 

 

 

 

CN 

 

 

 

Nhóm  

Hẻm Tuấn 

Trần 

Chợ Phú Hòa - P2 (2 xe ) NTMK -P7 Chợ Phú Hoà 

  

 

Trong hẻm 120 đối diện nhà 309 NTMK -P7 180 

Trong hẻm 120 nhà A Trận NTMK -P7 280 

Hẻm VH-K8(3 thùng) NTMK -P7  

Hẻm 178(Miểu Ô.Tà) NTMK -P7 55 

Hẻm 178 nhánh của nhà Anh Trung 

trưởng khóm 8 
NTMK -P7 124 
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Nguyễn Phú Mãi 

(01/01/1963) 

0395.152.701 

CCCD: 084063001117, cấp ngày: 

04/4/2021 

Địa chỉ: ấp Long Đại, xã Long Đức, 

TPTV 

CN 

Không 

nhóm, Tổ 

Hai  

Ca đêm, phụ trách rữa thùng (theo tuyến riêng), không có công nhân thế tua. Không rửa thùng ngày 

thứ 7 hàng tuần. 
 



Trang 40 

Số 

TT 
HỌ VÀ TÊN TUA 

BỘ 

PHẬN 

PHÂN CÔNG  
GHI CHÚ 

TUYẾN ĐƯỜNG ĐIỂM ĐẦU ĐIỂM CUỐI 
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Nguyễn Thanh Lâm 

(1988) 

0353.288.643 

CMND: 335066373 

Địa chỉ: ấp Long Hòa, xã Đại Phước, 

huyện Càng Long, TV 

CN 
Nhóm 

hẻm Lâm 

Xoay tua hẻm Lâm từ P6-P9: T2 (Phan Văn Nhiều), T3 (Nguyễn Hoàng Minh), T4 (Hồ Chí Tâm), T5 

(Phan Văn Miền), T6 (Lê Thị Thùy Trang, TT 117), T7 (Huỳnh Thành Lộc). 
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Phan Văn Nhiều 

(1983) 

0354.641.585 

CMND: 334497847 

Địa chỉ: ấp An Thạnh, xã Tân Bình, 

huyện Càng Long, TPTV 

T2 
Nhóm  

Hẻm Lâm 

Đường tuyến số 1  500 

  

  

Chợ Phường 6 Nguyễn Đáng – P6  

Hẻm số 75 Nguyễn Đáng-P6 150 

Hẻm số 42 Nguyễn Đáng – P6 100 

Hẻm 29-240 Đồng khởi Nguyễn Chí Thanh 165 

Hẻm 43-260 Đồng Khởi Nguyễn Chí Thanh 205 

Hẻm 45Cây xăng Tuyết-270 Đồng 

Khởi 
Nguyễn Chí Thanh 205 

Hẻm 93Quận Nhuần-340 Đồng Khởi Nguyễn Chí Thanh 260 

Hẻm 328 (Bà Lệ) Đồng Khởi nối dài 170 

Hẻm 334 (Ông Bi) Đồng Khởi nối dài 100 

Hẻm 426 
Đồng Khởi nd-P6 (hẻm 

cùng). 
Cỡ 110m 
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Nguyễn Hoàng Minh 

(2000) 

0835.315.425 

CMND: 334990641 

Địa chỉ: ấp Long Hòa, xã Đại Phước, 

huyện Càng Long, TV 

 

 

 

T3 
Nhóm 

Hẻm Lâm 

Hẻm số 356 Phan Đình Phùng – P7 50 

  

Hẻm số 328 Phan Đình Phùng – P7 65 

Hẻm số 312 Phan Đình Phùng – P7 60 

Hẻm số 296 Phan Đình Phùng – P7 60 

Hẻm số 286 Phan Đình Phùng – P7 200 

Hẻm số 276 Phan Đình Phùng – P7 100 

Hẻm số 262 Phan Đình Phùng – P7 60 

Hẻm số 218 Phan Đình Phùng – P7 60 

Hẻm số 202 Phan Đình Phùng – P7 40 

Không số (VVK đến Nghĩa trang)      

kế số 40 quán Ngon Nguyễn Đáng nd-P7 250   

Hẻm kế số nhà 12-305, thông qua 

quân y cũ 
Nguyễn Đáng –P7 100 

Thông qua 

QY Củ 



Trang 41 

Số 

TT 
HỌ VÀ TÊN TUA 

BỘ 

PHẬN 

PHÂN CÔNG  
GHI CHÚ 

TUYẾN ĐƯỜNG ĐIỂM ĐẦU ĐIỂM CUỐI 

kế nhà 197A Nguyễn Đáng -P7 182   

Hẻm 29 Nguyễn Đáng -P7 80   

Hẻm 5 Võ Nguyên Giáp-P7 50 
nhà chú 3 

Trọng 

Vào trụ sở k6-p7 Võ Nguyên Giáp-P7 78 17 

Hẻm 44(Dạ Thảo) Võ Nguyên Giáp-P7 120 
nhà Nghỉ Dạ 

Thảo 

Kế KS Thanh Bình 2 Võ Nguyên Giáp-P7 575 
Kế NTLS( 

nhà Ô.Cọp) 

Hẻm 56(Nghĩa trang) Võ Nguyên Giáp-P7 525 
Kế NTLS( 

nhà Ô.Răng) 

Tỉnh đội (2 thùng)    

  

  

Hẻm số 331, VLXD Minh Đức Phan Đình Phùng – P6 120 

Hẻm số 317-342 ĐBP Phan Đình Phùng – P6 260 

Hẻm số 287, Cty Phú Hoà Phan Đình Phùng – P6 75 

Hẻm nhà trọ Vĩnh Lộc, Trần Phú nd, 

P7 

Trần Phú (nối dài) đối diện 

Caphe 68-cuối thông qua 

Võ Văn Kiệt  P7 

258 
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Hồ Chí Tâm 

(1981) 

0396.739.674 

CMND: 334251732 

Địa chỉ: ấp Hưng Nhượng B, xã 

Phương Thạnh, huyện Càng Long, TV 

T4 
Nhóm  

Hẻm Lâm 

Hẻm 12(Cặp Sở TN) Mậu Thân-P9 160   

Hẻm số 16 (TT KHH&GĐ) Mậu Thân-P9 127   

Hẻm số 58 Mậu Thân-P9 160   

Nhà trọ Kim yến Mậu Thân-P9 167   

Kế Sao Vàng Mậu Thân-P9 126   

Nhà trọ Phương vy 2 Mậu Thân-P9 160   

Hẻm số 122 (tập thể CA) Mậu Thân-P9 114   

Hẻm 142 Mậu Thân-P9 191   

Hẻm  số 9 Mậu Thân-P9 110  

Hẻm 210 K10, Mậu Thân P9 100 
Phát sinh 

2022 (6 hộ) 

Hẻm Nhà trọ Xuân Mai K10, Mậu Thân P9  Phát sinh 

2022 (10 

hộ) 

  

  

Hẻm 42 Nguyễn Chí Thanh-P6  

Hẻm số 29-240 Đồng Khởi Nguyễn Chi Thanh-P6 165 

Hẻm số 48( chung cư MĐ) Nguyễn Chí Thanh - P6 28 

Hẻm số 68 Nguyễn Chí Thanh - P9 110  

Hẻm 184 
Nguyễn Chí Thanh - P9 

(Nghĩa vá võ) 
155 

 

Hẻm 135 Nguyễn Chí Thanh 260  

Hẻm 158 Nguyễn Chí Thanh   

Hẻm 148 Nguyễn Chí Thanh   

Hẻm 16(Sau chùa Khươn) Sơn Thông-P7 230  

Hẻm số 13 Sơn Thông-P9 205  

Hẻm số 3 Sơn Thông-P9 180  



Trang 42 

Số 

TT 
HỌ VÀ TÊN TUA 

BỘ 

PHẬN 

PHÂN CÔNG  
GHI CHÚ 

TUYẾN ĐƯỜNG ĐIỂM ĐẦU ĐIỂM CUỐI 
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Phan Văn Miền 

(1967) 

0383.291.679 

CMND: 334047005 

Địa chỉ: ấp Long Hòa, xã Đại Phước, 

huyện Càng Long, TV 

T5 

 

Nhóm  

Hẻm Lâm 

Nguyễn Thiện Thành Cầu  Long Bình 2 Gáp ranh Hòa Thuận 

  

 QĐ: 

01/5/2019 Đường D5 - P5 Nguyễn Thiện Thành   Ngã tư chùa Long Bình 
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Lê Thị Thùy Trang 

(1992) 

0961.614.230 

CMND: 334741165 

Địa chỉ: ấp Hưng Nhượng B, xã 

Phương Thạnh, huyện Càng Long, TV 

 

T6 

 

 

Nhóm  

Lâm  

 

Trần Quốc Tuấn  Nguyễn Thị Minh Khai  Bạch Đằng 

 

  
Võ Thị Sáu Trần Phú Trần Quốc Tuấn 
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Huỳnh Thành Lộc 

(1988) 

0965.588.309 

CMND: 334521945 

Địa chỉ: ấp Kinh Lớn, xã Long Đức, 

TPTV 

 

T7 

 

Nhóm  

Hẻm Lâm 

Hẻm số 312 Đồng Khởi -P6 180 Chung cư 

Hẻm số186 Đồng Khởi -P6 100 Ô.Khê 

Hẻm số 194 Đồng Khởi -P6 240 
Kho Hai 

Yến 

Hẻm số 204 Đồng Khởi -P6 100 Tình Nghĩa 

Hẻm số 214 Đồng Khởi -P6 60 Ô.Diên 

Hẻm số 220 Đồng Khởi -P6 75 
Kho Bảy 

Chi 

Hẻm số 222 Đồng Khởi -P6 50 Bà Ba Cải 

Hẻm số 224 Đồng Khởi -P6 75 SơMít 

Hẻm số 230 Đồng Khởi -P6 82 Cục Thuế 

Hẻm số 240-29 Đồng Khởi -P6 165 Ô.Pho 

Hẻm số 260-43 Đồng Khởi -P6 205 Caây dầu 

Hẻm số 270-45 Đồng Khởi -P6 205 Xăng tuyết 

Hẻm số 280-282 Đồng Khởi -P6 150 Ô.Nghĩa 

Hẻm số 181 Đồng Khởi -P6 100 BàSáu Tứ 

Hẻm số 205 Đồng Khởi -P6 100 Đưa đò 

Hẻm số 187 Đồng Khởi - P6 120 Bà Bé 

Hẻm 294, Karaoke Qeen clup Đồng Khởi nối dài –P6 80  

Hẻm 219, Ông Sùn Hên Đồng Khởi nối dài –P6 80  

Hẻm 37-15  Phạm Ngọc Thạch – P6 200  



Trang 43 

Số 

TT 
HỌ VÀ TÊN TUA 

BỘ 

PHẬN 

PHÂN CÔNG  
GHI CHÚ 

TUYẾN ĐƯỜNG ĐIỂM ĐẦU ĐIỂM CUỐI 
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Huỳnh Công Chức 

(1990) 

0944.719.402 

CMND: 334560447 

Địa chỉ: ấp Kinh Lớn, xã Long Đức, 

TPTV 

T7 

Nhóm 

Chức  – 

Phụ xế 

Xoay tua phụ xế Chức: T2 (Nguyễn Hoàng Được – PX_1), T3 (Phan Quốc Dũng – PX_1), T4 

(Nguyễn Đình Thẫm – PX_1), T5 (Nguyễn Hoàng Khang – PX_1), T6 (Hồ Chí Hòa – PX_1), CN (Đỗ 

Văn Giới – PX_1). 
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Đỗ Văn Giới 

(1982) 

0377.404.726 

CMND: 334397294 

Ô Chích A, Lương Hòa, Châu Thành, 

Trà Vinh 

CN 
Nhóm 

Chức PX Phụ xế xe móc thùng 84C- 060.54, 10 tấn 
14. Thành 

Phát 
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Nguyễn Hoàng Được 

(1982) 

0363.526.496 

CMND: 334358212 

Ô Chích A, Lương Hòa, Châu Thành, 

Trà Vinh 

T2 
Nhóm 

Chức PX Phụ xế xe móc thùng 84C- 060.54, 10 tấn 
15. Thành 

Phát 
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Phan Quốc Dũng 

(1977) 

0382.907.881 

CMND: 334060271 

Địa chỉ: Kinh Lớn, Long Đức, TPTV 

T3 
Nhóm 

Chức PX Phụ xế xe móc thùng 84C- 094.29, 07 tấn  
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Nguyễn Đình Thẫm 

(1976) 

0398.455.322 

CMND: 334334264 

Địa chỉ: Vĩnh Yên, Long Đức, TPTV 

T4 
Nhóm 

Chức PX Phụ xế xe móc thùng 84C- 094.29, 07 tấn  
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Nguyễn Hoàng Khang 

(1990) 

0976.530.487 

CMND: 334609811 

Địa chỉ: Số 411, xã Lương Hòa, huyện 

Châu Thành, TV 

T5 
Nhóm 

Chức PX Phụ xế xe móc thùng 84C- 009.01, 5 tấn  



Trang 44 

Số 

TT 
HỌ VÀ TÊN TUA 

BỘ 

PHẬN 

PHÂN CÔNG  
GHI CHÚ 

TUYẾN ĐƯỜNG ĐIỂM ĐẦU ĐIỂM CUỐI 

149 

Hồ Chí Hòa 

(1985) 

0363.373.040 

CMND: 334463566 

Địa chỉ: ấp Hưng Nhượng B, xã 

Phương Thạnh, huyện Càng Long, TV 

T6 
Nhóm 

Chức PX Phụ xế xe móc thùng 84C- 009.01, 5 tấn 
QĐ 

:1/5/2019 
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Nguyễn Duy Thọ 

(15/12/1984) 

0377.035.549 

CCCD: 084084014210, cấp: 02/5/2021 

Địa chỉ: ấp Đầu Bờ, xã Hòa Thuận, 

huyện Châu Thành, TV 

CN 

Nhóm 

Thọ 

- Phụ xế 

Xoay tua phụ xế Thọ : T2 (Đặng Văn Tuấn-PX.70 – Tổ phụ xế), T3 (Phan Xuân Triều - Tổ Phụ xế), 

T4 (Lê Thị Nhí–Tổ chợ) số thứ tự 92, T5 (Trần Quốc Vĩnh – Px 024.50), T6 (Trần Văn Cường – PX 

076.62), T7 (Lê Văn Hùng – Tổ chợ) số thứ tự 91. 
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Đặng Văn Tuấn 

(1975) 

0394.418.895 

CCCD: 084075001163, cấp: 02/4/2021 

Địa chỉ: Vĩnh Yên, Long Đức, TPTV 

T2 
Nhóm 

Thọ PX 
Phụ xế xe móc thùng 84C- 068.70, 10 tấn, ca 2h30 đến 9h00 

,QĐ 

:1/5/2019 
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Phan Xuân Triều 

(1982) 

0966.829.355 

CCCD: 084082002148, cấp ngày: 

08/4/2021 

Địa chỉ: Kinh Lớn, Long Đức, TPTV 

T3 
Nhóm 

Thọ PX Phụ xế xe móc thùng 84C- 068.70, 10 tấn, ca 2h30 đến 9h00  
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Trần Quốc Vĩnh 

(1975) 

0984.585.623 

CMND: 334060692 

Công Thiện Hùng, Long Đức, TPTV 

T5 
Nhóm 

Thọ PX Phụ xế xe Sang rác 84C- 024.50, 7 tấn Ca đêm 

154 

Trần Văn Cường 

(1975) 

0385.439.830 

CCCD: 084075001149, cấp ngày: 

03/4/2021 

Địa chỉ: Kinh Lớn, Long Đức, TPTV 

T6 
Nhóm 

Thọ PX Phụ xế xe Sang rác 84C- 076.62, 10 tấn 

 

,QĐ 

:1/5/2019 



Trang 45 

Số 

TT 
HỌ VÀ TÊN TUA 

BỘ 

PHẬN 

PHÂN CÔNG  
GHI CHÚ 

TUYẾN ĐƯỜNG ĐIỂM ĐẦU ĐIỂM CUỐI 

155 

Nguyễn Văn Hậu 

(01/01/1980) 

0919.500.307 

CMND: 334082823 

Địa chỉ: ấp Chợ Dưới, xã Phước Hưng, 

huyện Trà Cú, TV 

T5 

Nhóm 

Hậu – Tài 

xế 

Xoay tua Tài xế Hậu: T2 (Võ Văn Dần), T3 (Nguyễn Văn Hưng), T4 (Huỳnh Kim Điền), T6 (Nguyễn 

Hoàng Du), T7 (Lâm Thanh Sơn), CN (Hà Hoàng Nam, Ca ngày). 
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Võ Văn Dần 

(21/09/1981) 

0972.126.549 

CMND: 334363016 

Ô Chích A, Lương Hòa, Châu Thành, 

Trà Vinh 

T2 

Nhóm 

Hậu Tài 

xế 

 

Lái xe ép rác 84C – 060.54 
Chuyến 1: Lê Văn Tám – Sơn Thông – Nguyễn Đáng – Mậu Thân – Lê Văn Tám – Nguyễn Chí 

Thanh (Thứ 2,4, 6 lấy rác hẻm sau chợ P9) – Nguyễn Thiện Thành – Đồng Khởi nối dài – Lê Văn 

Tám – Bãi rác. 

Chuyến 2: Võ Văn Kiệt – Trần Phú nối dài – Nguyễn Thị Minh Khai – Nam Kỳ Khởi Nghĩa – 

Nguyễn Thị Minh Khai – 19/5 nối dài – Võ Văn Kiệt – Trương Văn Kỉnh – Phạm Ngũ Lão – Chu Văn 

An – Bạch Đằng (tới cầu tiệm tương; Thứ 4,7 vô Trà Bắc) – D5 – Bãi rác. 

 

 

16. Thành 

Phát 
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Nguyễn Văn Hưng 

(1980) 

0963.766.752 

CCCD: 084080002004, cấp ngày: 

13/4/2021 

Địa chỉ: ấp Kinh Lớn, xã Long Đức, 

TPTV 

T3 

Nhóm 

Hậu Tài 

xế 

 

Lái xe ép rác 84C – 024.50 

Chuyến 1: Quốc Lộ 60 – Võ Nguyên Giáp – Nguyễn Thị Minh Khai – Phạm Hồng Thái – 

Phạm Ngũ Lão – Quang Trung - Phan Châu Trinh – Tô Thị Huỳnh – Ngô Quyền – Lý Tự 

Trọng – Lê Lợi – Phạm Ngũ Lão – Bãi rác. 

Chuyến 2: Võ Nguyên Giáp – Võ Văn Kiệt – Nguyễn Thị Minh Khai – Phạm Hồng Thái – 

Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Nguyễn Thị Minh Khai – 19/5 – Ngô Quyền - Lê Lợi – Phạm Ngũ 

Lão – Ngô Quốc Trị - Võ Nguyên Giáp – Bãi rác. 
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Huỳnh Kim Điền 

(1989) 

0353.578.291 

CMND: 334361254 

Địa chỉ: ấp Vĩnh Lợi, xã Hòa Thuận, 

huyện Châu Thành, TPTV 

T4 

Nhóm 

Hậu Tài 

xế 

Lái xe ép rác 84C – 094.29 

Chuyến 1: Quốc Lộ 60 – Lê Hồng Phong – Sơn Vọng – Lê Văn Tám – Thạch Ngọc Biên – 

Sơn Thông – Nguyễn Đáng – Nguyễn Thị Minh Khai – Kiên Thị Nhẫn – Phan Đình Phùng 

– Điện Biên Phủ - Đồng Khởi – Trần Phú – Võ Nguyên Giáp (khu vực hẻm P8) – Bãi rác. 

Chuyến 2: Nguyễn Du – Võ Nguyên Giáp – Nguyễn Đáng – Dương Quang Đông – 

Nguyễn Đáng – Võ Văn Kiệt – đường nhựa vào hẻm làm CCCD  K10 – Nguyễn Thị Minh 

Khai – Võ Nguyên Giáp – Nguyễn Du – Bãi rác. 

* Riêng thứ 4 và Chủ nhật: Lấy theo hợp đồng ở Công ty TNHH J & H Vina (ấp Chợ, 

Phương Thạnh, Càng Long, Trà Vinh) – Công ty TNHH MTV PP Tiến Đạt (ấp Bến Có, 

Nguyệt Hoá, Châu Thành, Trà Vinh). 
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Nguyễn Hoàng Du 

(1987) 

0965.408.451 

CMND: 334397137 

Địa chỉ: ấp Ô Chích A, xã Lương Hòa, 

huyện Châu Thành, TPTV 

T6 

Nhóm 

Hậu Tài 

xế 

 

Lái xe ép rác 84C – 009.01 

Chuyến 1: Xuất phát đến đường Trần Quốc Tuấn – Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Nguyễn Thái 

Học – Phạm Ngũ Lão – Phan Chu Trinh – Tô Thị Huỳnh – Quang Trung – Phạm Ngũ Lão – 

Lê Lợi – Hùng Vương – Bạch Đằng – Chợ Phường 1 - Bãi rác. 

Chuyến 2: Đường 19/5 – Lê Lợi – Trần Quốc Tuấn – Chợ Trà Vinh – Lý Thường Kiệt – Lý 

Tự Trọng – Bạch Đằng – Quang Trung – Lê Lợi – Phạm Ngũ Lão – Ngô Quốc Trị - Võ 

Văn Kiệt (hẻm lò giết mổ) – đường B – Trương Văn Kỉnh – Nguyễn Thái Học – Trương Nữ 

Vương – Lý Tự Trọng – Lê Thánh Tôn – Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Phạm Hồng Thái – Trần 

Quốc Tuấn – Dương Công Nữ - Thạch Thị Thanh – Bãi rác. 

Chuyến 3: Dương Quang Đông ( Kho Dầu, Lò Hột) – đường Công Vụ phường 5 – Hùng 

Vương nối dài (chung cư Kỳ La) - Bãi rác. 

 

 

160 

Lâm Thanh Sơn 

(1971) 

0919.897.171 

CMND: 334182140 

Địa chỉ: K3, P5, TPTV 

T7 

Nhóm 

Hậu Tài 

xế 

 

Lái xe ép rác 84C – 076.62 

Chuyến 1: Xuất phát đến Nguyễn Đáng – Kiên Thị Nhẫn – Trần Phú – Phan Đình Phùng – 

Trần Quốc Tuấn – Võ Thị Sáu (rạp hát Trà Vinh) – Phạm Hồng Thái (cửa hàng rau Ba 

Hùng) – Chợ Trà Vinh – Võ Thị Sáu – Trần Phú – Chợ Bạch Đằng – Đồng Khởi – Trần 

Phú - Điện Biên Phủ - Nguyễn Đáng – Bãi rác. 

Chuyến 2: Nguyễn Đáng – Phan Đình Phùng - Trần Phú – Chợ Bạch Đằng (lúc có lúc 

không) – Võ Thị Sáu – Phạm Thái Bường (Chợ Trà Vinh) - Hùng Vương – Lý Thường Kiệt 

- Điện Biên Phủ - Nguyễn Thiện Thành – Dương Quang Đông (Kho Dầu) – Nguyễn Đáng – 

Bãi rác. 

 

 

161 

Hà Hoàng  Nam 

(26/03/1987) 

0368.816.545 

CMND: 334442028 

Địa chỉ: K10, P9, TPTV 

CN 

Nhóm 

Hậu Tài 

xế 

 

Lái xe ép rác 84C – 076.62 

Chuyến sáng: Phạm Thái Bường (đầu chợ Trà Vinh) – Trương Văn Kỉnh – Võ Văn Kiệt – 

Mậu Thân – Điện Biên Phủ - Trần Quốc Tuấn – Trần Phú nối dài – Lê Thánh Tôn – Phạm 

Ngũ Lão – Chu Văn An – Bạch Đằng – Lê Thánh Tôn – Trần Phú – Nguyễn Đáng – Võ 

Nguyên Giáp – Bãi rác. 

Chuyến chiều: Nguyễn Thị Minh Khai – Trần Quốc Tuấn – Phạm Hồng Thái – Điện Biên 

Phủ - Trần Phú – Nguyễn Thái Học – 19/5 nối dài – Trương Văn Kỉnh – Phạm Ngũ Lão – 

Lê Lợi – Lý Thường Kiệt – Đồng Khởi – Điện Biên Phủ - Phan Đình Phùng – Nguyễn 

Đáng – Nguyễn Thị Minh Khai – Phạm Ngũ Lão – Chu Văn An – Bạch Đằng – Nguyễn 

Thái Học – Trần Phú – Trần Quốc Tuấn – Lê Thánh Tôn – Võ Nguyên Giáp – Bãi rác. 
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Trần Văn Duy 

(15/09/1993) 

0966.464.754 

CMND: 334734100 

Địa chỉ: ấp Hưng Nhượng A, xã 

Phương Thạnh, huyện Càng Long, TV 

T6 

Tài xế ca 

ngày, 

xoay tua 

Duy xoay tua cho tài xế ca ngày: T7 (Nguyễn Trọng Thiện-Nam Hà chạy, đổi ca Duy chạy cho Nam 

Hà); CN (Võ Hoàng Nam);  

- Từ T2 đến T5 hỗ trợ chạy xe cho Cây xanh. 

- Theo sự điều động của Đội VSMT: Thứ 7: Chạy xe 84C-076.62, thời gian Sáng: Từ 6h30 – 

07h30 và 08h0 – 11h45, Chiều: Từ 14h0 – 17h45; Chủ nhật: Chạy xe 84C-004.42 Sáng: 08h0 – 

11h45, Chiều: 14h – 17h45. 

Ca ngày, 

riêng các 

ngày (thứ 

2,T3,T4,T5) 

chạy xe cho 

cây xanh 

163 

Nguyễn Trọng Thiện 

(29/01/1991) 

0971.908.902 

CMND: 334768934 

Địa chỉ: ấp Kỳ La, xã Hòa Thuận, 

huyện Châu Thành, TPTV 

T7 

Tài xế ca 

lỡ, Nam 

Hà thế 

 

Lái xe ép rác 84C – 068.70 

* Thứ 2, 4, 6, CN: Chạy tuyến cố định. 

Xuất phát đến Võ Nguyên Giáp – Võ Văn Kiệt – Trần Phú nối dài - Bệnh Đa khoa Trà Vinh 

– Chu Văn An (Khu du lịch Huỳnh Kha) – đường 30/4 – Trương Văn Kỉnh - Vũ Đình Liệu 

– Khu công nghiệp Long Đức – Bạch Đằng (cầu Tréo + 5 Thuỵ) – Nguyễn Thiện Thành 

(Ký túc xá Trường ĐH Trà Vinh - Trường ĐH Trà Vinh) – Nguyễn Đáng nối dài (Bệnh 

viện 500 giường + cây xăng Minh Hớn) – Quốc Lộ 60 (nhà trọ Ngọc Mai + nhà trọ 179) - 

Bãi rác. 

* Thứ 3, 5, 7:   

Chuyến 1: Tuyến cố định.  

Chuyến 2: bổ sung thêm các điểm. 

- Bệnh viện lao phổi Trà Vinh (T3, T7). 

- Khu tái định cư (KCN Long Đức) (T3, T5, T7). 

- Chợ Ba Trường (T2, T5) 

- Cty thủy sản Chiến Thắng (Sài Gòn MêKông), (T5, CN). 

- Cty phối trộn phân bón Nông Việt (T3). 
 

 

164 

Võ Hoàng Nam 

(1981) 

0939.998.009 

CMND: 334180211 

Địa chỉ: ấp Đầu Bờ, xã Hòa Thuận, 

huyện Châu Thành, TPTV 

CN 

Tài xế, 

Trần Văn 

Duy 

 

Lái xe ép rác 84C – 004.42 

Chuyến sáng: Trương Văn Kỉnh - Trần Văn Ẩn – đường 30/4 –– Khu vực Khu Công nghiệp 

Long Đức (Bùi Hữu Nghĩa + Trần Thành Đại + Nguyễn Tấn Liềng) - Vũ Đình Liệu – Đồng 

Khởi nối dài – Nguyễn Chí Thanh – Sơn Thông – Lê Hồng Phong – Nguyễn Du (khu vực 

Ao Bà Om) – Bãi rác. 

Chuyến chiều: Đường 30/4 – Trần Văn Ẩn – Khu vực Khu Công nghiệp Long Đức (Bùi 

Hữu Nghĩa + Trần Thành Đại + Nguyễn Tấn Liềng ) - Vũ Đình Liệu  – Bạch Đằng – Đồng 

Khởi nối dài – Nguyễn Chí Thanh – Mậu Thân – Sơn Thông – Lê Hồng Phong – Nguyễn 

Du (khu vực AoBaOm) – Bãi rác. 

   * Ghi chú: Số chuyến tối thiểu xe 004.42 ca ngày là 02 chuyến. 
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Trần Hải Phong (ca ngày) 

(04/05/1985) 

0355.527.218 

CMND: 334198973 

Địa chỉ: ấp Sâm Bua, xã Lương Hòa, 

huyện Châu Thành, TV 

T7 
Tài xế xe  

cuốc 

Xoay tua Phong:  T6 (ca đêm) Lê Châu Duy nghỉ ca ngày làm ca đêm thứ 6, thứ 7 nghỉ tua, 

Chủ nhật (Nguyễn Tuấn Kiệt) ca ngày. 

Công việc thực hiện: Cuốc rác trên bãi rác tạm của nhà máy xử lý chất thải rắn, vun và chất 

rác lên cao hạn chế diện tích sử dụng, dọn các rác cho xe vào đỗ bãi thuận lợi và đúng chổ. 

 

166 

Nguyễn Tuấn Kiệt (ca ngày) 

(03/08/1996) 

0352.969.903 

CMND: 334912449 

Địa chỉ: ấp Vĩnh Lợi, xã Hòa Thuận, 

huyện Châu Thành, TV 

CN 
Tài xế xe  

cuốc 

Công việc thực hiện: Cuốc rác trên bãi rác tạm của nhà máy xử lý chất thải rắn, vun và chất 

rác lên cao hạn chế diện tích sử dụng, dọn các rác cho xe vào đỗ bãi thuận lợi và đúng chổ. 
 

167 

Lê Châu Duy (ca đêm) 

(26/03/1997) 

0944.978.621 

CMND: 334926961 

Địa chỉ: Số 24/22, Bạch Đằng, K6, P4, 

TPTV 

T6 
Tài xế xe  

cuốc 
Công việc thực hiện: Cuốc rác trên bãi rác tạm của nhà máy xử lý chất thải rắn, vun và chất 

rác lên cao hạn chế diện tích sử dụng, dọn các rác cho xe vào đỗ bãi thuận lợi và đúng chổ. 
 

Cập nhật ngày: 03/11/2021 (Thứ 4)        ĐỘI VỆ SINH MÔI TRƯỜNG 

                           ĐỘI TRƯỞNG 


